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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

   Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT  

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

 
 
 

(Tiếp theo Công báo số 485 + 486) 

 
Mẫu số 29. Biên bản kiểm tra cấp/cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu 
tư, cơ sở 

(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 (Địa danh), ngày....... tháng......năm........ 

 
BIÊN BẢN 

Kiểm tra cấp/cấp lại giấy phép môi trường (2) 
 

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số..... ngày.... tháng.... năm.... 
của (1) tiến hành kiểm tra thực tế, cụ thể như sau: 

- Chủ dự án đầu tư/cơ sở: 

- Thời gian: từ... giờ... ngày... tháng... năm... 

- Địa điểm:....... (Ghi rõ địa điểm dự án đầu tư/cơ sở được kiểm tra). 

I. Thành phần Đoàn kiểm tra 

I.1. Thành viên có mặt 

(Ghi đầy đủ họ tên và chức danh các thành viên có mặt trong số các thành 
viên có tên trong Quyết định thành lập đoàn kiểm tra). 

I.2. Thành viên vắng mặt 

(Ghi số lượng hoặc họ tên và chức danh trong Đoàn kiểm tra của các thành 
viên vắng mặt, lý do vắng mặt). 

II. Đại diện chủ dự án đầu tư/cơ sở (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ của đại diện 
theo pháp luật/người đứng đầu của dự án đầu tư/cơ sở) 



 
 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 3 
 

- Với sự tham gia của: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của những 
người có mặt, nếu có). 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kết quả trao đổi, thảo luận giữa các thành viên 
Đoàn kiểm tra và giữa thành viên Đoàn kiểm tra với chủ dự án đầu tư/cơ sở, các 
bên thống nhất các nội dung sau: 

III. Thông tin chung về dự án, cơ sở 

1. Các hạng mục dây chuyền sản xuất của dự án đầu tư/cơ sở đã được xây 
dựng, lắp đặt 

Loại hình hoạt động, quy mô, công suất. 

2. Công trình xử lý nước thải 

- Số lượng, quy mô, công suất. 

3. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Số lượng, quy mô, công suất. 

4. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính của cơ sở. 

5. Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Số lượng, quy mô, diện tích. 

6. Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Số lượng, quy mô, diện tích. 

7. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (nếu có) 

8. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 
phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Thuộc hay không thuộc đối tượng phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

10. Các nội dung đề nghị cấp phép của chủ dự án đầu tư/cơ sở: Nước thải/khí 
thải/tiếng ồn độ rung/dịch vụ xử lý chất thải nguy hại/nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài về làm nguyên liệu sản xuất. 

11. Lấy mẫu chất thải (nếu có) 

Nêu rõ số lượng và loại mẫu chất thải đã được Đoàn kiểm tra lấy tại dự án, cơ 
sở. (việc lấy mẫu chất thải được lập biên bản lấy mẫu theo quy định). 
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IV. Ý kiến của các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra: Ghi ý kiến của các 

thành viên tham gia buổi kiểm tra. 

V. Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra (hoặc Phó Trưởng đoàn kiểm tra 

khi được ủy quyền) 

Trưởng đoàn kiểm tra (hoặc Phó Trưởng đoàn kiểm tra khi được ủy quyền) 

đưa ra kết luận (được tổng hợp trên cơ sở ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, 

trong đó tóm tắt ngắn gọn những nội dung đạt yêu cầu, những nội dung cần phải 

được chỉnh sửa, bổ sung hoặc cải tạo trên thực tế). Trong đó, nêu rõ ý kiến đồng ý 

hoặc đồng ý có chỉnh sửa bổ sung hoặc không đồng ý kiến nghị (3) cấp/cấp lại 

giấy phép môi trường. 

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp/cấp lại giấy phép môi trường cho dự án 

đầu tư/cơ sở thì nêu rõ lý do). 

- Trường hợp đồng ý kiến nghị (3) cấp/cấp lại giấy phép môi trường với điều kiện 

phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thì nêu rõ các nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện. 

VI. Ý kiến của chủ dự án đầu tư/cơ sở............................................................. 

Biên bản được lập vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại..., đã được đọc cho 

những người tham dự cùng nghe và thống nhất nội dung. Biên bản được lập 

thành.... bản có giá trị pháp lý như nhau, Đoàn kiểm tra giữ.... bản, chủ dự án đầu 

tư/cơ sở giữ.... bản để thực hiện./. 

 
 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 
LUẬT/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ/CƠ SỞ 
(4) 

(Chức vụ, chữ ký, đóng dấu) 
 
 
 

Họ và tên 

THƯ KÝ  
ĐOÀN KIỂM TRA  

(Chữ ký) 
 
 
 
 
 

Họ và tên 

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 
TRƯỞNG ĐOÀN  

(hoặc Phó trưởng đoàn 
được ủy quyền) 

(Chữ ký) 
 
 
 

Họ và tên 
 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan ban hành Quyết định kiểm tra; 

(2) Tên dự án đầu tư/cơ sở; 

(3) Cơ quan cấp giấy phép môi trường; 

(4) Trường hợp chủ dự án, cơ sở là người nước ngoài thì bổ sung ô ký của Phiên dịch viên. 
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Mẫu số 30. Bản nhận xét của thành viên hội đồng thẩm định cấp giấy phép 
môi trường của dự án đầu tư 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN NHẬN XÉT 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

của thành viên Hội đồng thẩm định 

 

1. Họ và tên người nhận xét:................................................................................. 

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác:.................................................................. 

3. Nơi công tác: (Tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax, E-mail)..................... 

4. Tên dự án đầu tư:.............................................................................................. 

5. Nhận xét về nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư: 

STT Nội dung thẩm định 

Đánh giá từng nội dung 
(Chọn 1 trong 3 mức  

đánh giá): (1) Đạt yêu cầu; 
(2) Cần hoàn thiện;       

(3) Không đạt yêu cầu 

Nêu rõ lý do 
trong trường 
hợp đánh giá 

mức (2) hoặc (3) 

1 

Sự phù hợp của dự án đầu tư 
với quy hoạch bảo vệ môi 
trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường, 
khả năng chịu tải của môi 
trường theo quyết định của 
cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền/khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp 

  

2 
Kết quả tổng hợp số liệu về 
hiện trạng môi trường khu 
vực thực hiện dự án 
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STT Nội dung thẩm định 

Đánh giá từng nội dung 
(Chọn 1 trong 3 mức  

đánh giá): (1) Đạt yêu cầu; 
(2) Cần hoàn thiện;       

(3) Không đạt yêu cầu 

Nêu rõ lý do 
trong trường 
hợp đánh giá 

mức (2) hoặc (3) 

3 
Sự phù hợp của địa điểm lựa 
chọn thực hiện dự án 

  

4 

Việc đánh giá và dự báo về 
nguồn thải của dự án; tác 
động của chất thải và các tác 
động khác của dự án đến 
môi trường; đánh giá, dự 
báo các sự cố môi trường do 
chất thải gây ra 

  

4.1 

Việc đánh giá và dự báo về 
nguồn thải của dự án; quy 
mô, tính chất của nước thải, 
khí thải, chất thải rắn thông 
thường, chất thải nguy hại 

  

4.1.1 Nước thải   

4.1.2 Khí thải   

4.1.3 Chất thải rắn thông thường   

4.1.4 Chất thải nguy hại   

4.2 
Đánh giá, dự báo các sự cố 
môi trường do chất thải gây ra 

  

5 

Đánh giá và dự báo về tác 
động đến chế độ thủy văn 
của môi trường tiếp nhận 
nước thải, khả năng tiếp 
nhận nước thải của nguồn 
nước (hoặc nguồn nước 
công trình thủy lợi) 
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STT Nội dung thẩm định 

Đánh giá từng nội dung 
(Chọn 1 trong 3 mức  

đánh giá): (1) Đạt yêu cầu; 
(2) Cần hoàn thiện;       

(3) Không đạt yêu cầu 

Nêu rõ lý do 
trong trường 
hợp đánh giá 

mức (2) hoặc (3) 

6 

Đánh giá và dự báo về tác 
động tới lòng, bờ, bãi sông, 
dòng chảy (đối với dự án 
khai thác cát, sỏi và khoáng 
sản trên sông, suối, kênh, 
rạch, hồ chứa và vùng cửa 
sông, ven biển) 

  

7 
Sự phù hợp của các giải pháp 
bảo vệ môi trường 

  

7.1 
Phương án thu gom, quản lý 
chất thải 

  

7.2 
Biện pháp, công nghệ xử lý 
nước thải 

  

7.3 
Biện pháp, công nghệ xử lý 
bụi, khí thải 

  

7.4 
Phương án quản lý chất thải 
nguy hại 

  

7.5 
Phương án quản lý chất thải 
rắn thông thường 

  

7.6 
Các biện pháp khác nhằm 
giảm thiểu tác động đến môi 
trường tiếp nhận nước thải 

  

7.7 
Các công trình, biện pháp 
phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường do chất thải gây ra 

  

8 
Phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường, bồi hoàn đa dạng 
sinh học (nếu có) 
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STT Nội dung thẩm định 

Đánh giá từng nội dung 
(Chọn 1 trong 3 mức  

đánh giá): (1) Đạt yêu cầu; 
(2) Cần hoàn thiện;       

(3) Không đạt yêu cầu 

Nêu rõ lý do 
trong trường 
hợp đánh giá 

mức (2) hoặc (3) 

9 
Khối lượng chất thải nguy 
hại, chất thải công nghiệp 
phải kiểm soát 

  

10 

Khối lượng chất thải rắn 
thông thường (chất thải rắn 
công nghiệp thông thường, 
chất thải rắn sinh hoạt,...) 

  

11 
Nội dung đề nghị cấp phép 
môi trường 

  

11.1 Nước thải   

11.2 Khí thải   

11.3 Tiếng ồn, độ rung   

11.4 
Công trình, thiết bị xử lý 
chất thải nguy hại 

  

11.5 
Mã chất thải nguy hại và 
khối lượng được phép xử lý 

  

11.6 
Số lượng Trạm trung chuyển 
chất thải nguy hại; địa bàn 
hoạt động 

  

11.7 
Loại, khối lượng phế liệu đề 
nghị nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất 

  

12 

Sự phù hợp của kế hoạch 
vận hành thử nghiệm công 
trình xử lý chất thải và 
chương trình giám sát môi 
trường; tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường 
áp dụng 

  



 
 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 9 
 

STT Nội dung thẩm định 

Đánh giá từng nội dung 
(Chọn 1 trong 3 mức  

đánh giá): (1) Đạt yêu cầu; 
(2) Cần hoàn thiện;       

(3) Không đạt yêu cầu 

Nêu rõ lý do 
trong trường 
hợp đánh giá 

mức (2) hoặc (3) 

12.1 Đối với nước thải   

12.2 Đối với khí thải   

12.3 Giám sát khác   

13 Các cam kết của chủ dự án   

6. Nhận xét về hình thức của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

(nhận xét ngắn gọn theo trình tự các chương, mục của báo cáo):.............................. 

7. Những nhận xét khác 

7.1. Về thông tin, số liệu làm cơ sở để lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường (mức độ đầy đủ, chi tiết, chính xác của các thông tin, số liệu)....................... 

7.2. Về mức độ thỏa đáng của các đánh giá, kết luận nêu trong báo cáo............. 

7.3. Câu hỏi (nếu có)............................................................................................ 

8. Những yêu cầu đối với chủ dự án đầu tư.......................................................... 

9. Kết luận (nêu rõ 01 trong 03 mức độ): thông qua không cần chỉnh sửa, 

bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua 

(nêu rõ lý do). 

 (Địa danh), ngày... tháng... năm... 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi họ tên) 

 

Ghi chú: Trường hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, thành viên hội đồng thẩm định không thẩm định các nội dung từ Mục 1 đến 

Mục 6 tại Bảng trên. 
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Mẫu số 31. Phiếu thẩm định của thành viên hội đồng thẩm định cấp/cấp lại 
giấy phép môi trường của dự án đầu tư 
 

(Cơ quan cấp giấy phép môi trường) 

(đóng dấu treo của cơ quan cấp 

phép hoặc cơ quan được giao tổ 

chức cấp phép) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
PHIẾU THẨM ĐỊNH 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 
 

1. Họ và tên:.......................................................................................................... 

2. Nơi công tác: (tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax, e- mail)..................... 

3. Lĩnh vực chuyên môn: (chỉ ghi tối đa hai (02) lĩnh vực chuyên môn có kinh 

nghiệm nhất và liên quan đến lĩnh vực môi trường hoặc lĩnh vực hoạt động của dự án) 

4. Chức danh trong Hội đồng thẩm định:............................................................. 

5. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số......... ngày... tháng... năm... của....... 

6. Tên dự án đầu tư:.............................................................................................. 

7. Chủ dự án đầu tư:.............................................................................................. 

8. Ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư (lựa chọn bằng cách ký tên vào 01 trong 03 mức: 8.1; 8.2 hoặc 8.3 sau đây) 

8.1. Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung 

8.2. Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung 

8.3. Không thông qua 

9. Kiến nghị: (đối với chủ dự án đầu tư, cơ quan cấp phép và cơ quan phê 

duyệt dự án (nếu có)) 

 (Địa danh), ngày... tháng... năm...  
NGƯỜI VIẾT PHIẾU THẨM ĐỊNH  

(Chữ ký) 
 

 

Họ và tên 
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Mẫu số 32. Bản nhận xét của thành viên đoàn kiểm tra cấp/cấp lại giấy phép 
môi trường của dự án đầu tư, cơ sở 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN NHẬN XÉT 
của thành viên Đoàn kiểm tra cấp/cấp lại giấy phép môi trường 

 
 

1. Họ và tên người nhận xét:................................................................................. 

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác:.................................................................. 

3. Nơi công tác: (Tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax, e-mail)..................... 

4. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số...... ngày..... tháng..... năm..... của..... 

5. Chức danh trong Đoàn kiểm tra:....................................................................... 

6. Tên dự án đầu tư/cơ sở:.................................................................................... 

7. Chủ dự án đầu tư/cơ sở:.................................................................................... 

I. Nhận xét 

A. Về hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường 

Nhận xét ngắn gọn về sự đầy đủ của các thông tin cung cấp trong báo cáo, sự 

phù hợp của nội dung báo cáo. 

B. Về kiểm tra thực tế 

1. Hạng mục dây chuyền sản xuất của dự án đầu tư/cơ sở đã được xây 

dựng, lắp đặt 

Nhận xét (nếu có) về loại hình hoạt động, quy mô, công suất, công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư/cơ sở; các dây chuyền sản xuất chính; hạng mục phụ trợ 

của dự án đầu tư/cơ sở; hạng mục kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có). 

2. Công trình xử lý nước thải: 

Nhận xét về số lượng, quy mô, công suất, quy trình công nghệ của từng công 

trình xử lý nước thải; vị trí xả nước thải ra môi trường tiếp nhận; môi trường tiếp 

nhận nước thải; tên công trình thủy lợi tiếp nhận nước thải (nếu có) và cơ quan 

quản lý công trình thủy lợi; những thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả 
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thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) nhưng chưa đến mức 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; những thay đổi so với giấy phép môi 

trường thành phần, giấy phép môi trường đã được cấp (nếu có). 

3. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 

Nhận xét về số lượng, quy mô, công suất, quy trình công nghệ của từng công 

trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải; những thay đổi so với quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) nhưng chưa đến 

mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; những thay đổi so với giấy 

phép môi trường thành phần, giấy phép môi trường đã được cấp (nếu có). 

4. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nhận xét về nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính của dự án đầu tư/cơ sở. 

5. Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Nhận xét về các công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường; những thay đổi so với quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành 

phần hoặc giấy phép môi trường đã được cấp (nếu có). 

6. Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Nhận xét về các công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại; những 

thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi trường đã được 

cấp (nếu có). 

Lưu ý: Công trình, thiết bị xử lý chất thải nguy hại nêu tại mục này là công 

trình, thiết bị để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động 

sản xuất của dự án đầu tư/cơ sở (không thuộc trường hợp dự án đầu tư/cơ sở thực 

hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại). 

7. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
(nếu có) 

Nhận xét về các công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; 

những thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi trường 

đã được cấp (nếu có); biện pháp, quy trình vận hành công trình phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường. 
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8. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Nhận xét về các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có). 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Nhận xét về kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) đối với dự án đầu 

tư/cơ sở khai thác khoáng sản, dự án đầu tư/cơ sở có bãi chôn lấp chất thải hoặc 

dự án đầu tư/cơ sở gây tổn thất đa dạng sinh học. 

10. Các nội dung đề nghị cấp phép môi trường 

Nhận xét về các nội dung đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường của chủ dự 

án đầu tư/cơ sở. Trường hợp có thay đổi nội dung cấp phép (cấp lại) thì nêu rõ nội 

dung thay đổi. 

11. Các nhận xét khác (nếu có)........................................................ 

(Ghi chú: Có thể tích hợp các nội dung nhận xét từ Mục 1 đến Mục 10 thành 

một mục nhận xét chung). 

II. Kết luận, kiến nghị 

- Đưa ra kết luận, nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc đồng ý có chỉnh sửa bổ sung hoặc 

không đồng ý kiến nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường. Trường hợp không đồng 

ý cấp/cấp lại giấy phép môi trường cho dự án đầu tư/cơ sở thì nêu rõ lý do. 

- Các kiến nghị khác (nếu có). 

 

 (Địa danh), ngày... tháng... năm... 
NGƯỜI VIẾT BẢN NHẬN XÉT 

(Chữ ký) 
Họ và tên 
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Mẫu số 33. Văn bản thông báo hoàn thiện hoặc trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
môi trường của dự án đầu tư, cơ sở 
 

(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:......  

V/v hoàn thiện hoặc trả hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép môi 

trường của dự án đầu tư/cơ sở 

(Địa danh), ngày... tháng... năm... 

Kính gửi: (3) 

 

(1) nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của (2) kèm theo Văn 

bản số... ngày... tháng... năm... của (3). Căn cứ kết quả thẩm định của hội đồng 

thẩm định (hoặc kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra) (kèm theo các bản sao biên 

bản liên quan), (1) thông báo và đề nghị như sau: 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường thông qua với điều 

kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: đề nghị (3) chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình 

(nêu rõ các nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện); hoàn thiện báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường của (2). Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của (2) sau khi hoàn thiện đề nghị gửi về (1) để được xem xét, cấp giấy phép 

môi trường theo quy định. 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường không thông qua: (1) thông 

báo trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của (2) và nêu rõ lý do.  

(1) thông báo để (3) biết và thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
-... 
- Lưu: VT,... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ  
CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 
Họ và tên 

Ghi chú: 
(1) Cơ quan cấp giấy phép môi trường;  

(2) Dự án đầu tư/cơ sở; 
(3) Chủ dự án đầu tư/cơ sở. 



 
 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 15 
 
Mẫu số 37. Văn bản tham vấn ý kiến cơ quan, tổ chức trong quá trình cấp/cấp 
lại giấy phép môi trường 

(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.......... 

V/v tham vấn ý kiến trong 
quá trình cấp/cấp lại giấy 

phép môi trường 

(Địa danh), ngày... tháng... năm... 

Kính gửi: (3) 
 

(1) nhận được hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường của (2) do (4) 

làm chủ đầu tư. 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, (1) gửi 

đến (3) văn bản đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ 

sở và báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ cở. 

(1) đề nghị (3) cho ý kiến về các nội dung sau: 

- Cho ý kiến về việc (2) hoạt động trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp (trường hợp lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường). 

- Cho ý kiến về việc xả trực tiếp nước thải của (2) vào sông, hồ liên tỉnh, sông, 

hồ giáp ranh giữa các tỉnh hoặc xả ra vùng biển ven bờ (theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

- Cho ý kiến về kết quả tính toán của mô hình phát tán chất ô nhiễm, sự cố môi 

trường (theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường). 

(1) rất mong nhận được ý kiến của (3) để làm cơ sở khi xem xét cấp/cấp lại 

giấy phép môi trường của (2). Đề nghị (3) cho ý kiến bằng văn bản và gửi về (1) 

trước ngày... tháng... năm... để tổng hợp. 
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Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà (1) không nhận được văn bản cho ý kiến 

thì được hiểu là (3) đã chấp thuận nội dung đề nghị cấp/cấp lại giấy phép môi 

trường của (2). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
-...; 
- Lưu: VT,... 

 
 
Ghi chú: 
(1) Cơ quan cấp giấy phép môi trường;  
(2) Dự án đầu tư, cơ sở; 
(3) Cơ quan, tổ chức được tham vấn ý kiến;  
(4) Chủ dự án đầu tư, cơ sở 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA  
NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

Họ và tên 
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Mẫu số 39. Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được tham vấn trong quá trình 
cấp/cấp lại giấy phép môi trường 
 

(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.......... 

V/v cho ý kiến việc cấp/cấp 
lại giấy phép môi trường của 

dự án đầu tư, cơ sở 

(Địa danh), ngày... tháng... năm... 

Kính gửi: (3) 
(1) nhận được Công văn số...... ngày... tháng... năm... của (3) về việc tham vấn 

ý kiến trong quá trình cấp/cấp lại giấy phép môi trường của (2) do (4) làm chủ đầu 
tư và các hồ sơ có liên quan. Sau khi xem xét, (1) có ý kiến như sau: 

- Nêu ý kiến về việc (2) hoạt động trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công nghiệp (trường hợp trả lời ý kiến của cơ quan, tổ chức quy định 
tại điểm d khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường). 

- Nêu ý kiến về việc xả trực tiếp nước thải của (2) vào sông, hồ liên tỉnh, sông, hồ 
giáp ranh giữa các tỉnh hoặc xả ra vùng biển ven bờ (trường hợp trả lời ý kiến của UBND 
cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

- Nêu ý kiến về kết quả tính toán của mô hình phát tán chất ô nhiễm, sự cố môi 
trường (trường hợp trả lời ý kiến của Tổ chức chuyên môn quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

(Các trường hợp cho ý kiến cần nêu rõ đồng ý hoặc không đồng ý. Trường hợp 
không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể và lý do không đồng ý). 

Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để tổng hợp, xem xét trong quá trình cấp/cấp 
lại giấy phép môi trường của (2)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
-...; 
- Lưu:... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ              
CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

Họ và tên 
Ghi chú: 
(1) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến; 
(2) Dự án đầu tư, cơ sở; 
(3) Cơ quan cấp giấy phép môi trường đã gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn;  
(4) Chủ dự án đầu tư, cơ sở. 
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Mẫu số 40. Giấy phép môi trường 

TÊN CƠ QUAN 
CẤP PHÉP 

 
Số:.../GPMT- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 (Địa danh), ngày... tháng... năm... 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

CƠ QUAN CẤP PHÉP (1) 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 
số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan cấp Giấy 
phép môi trường; 
Căn cứ...; 
Xét Văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường của (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ngày... 
tháng... năm... và hồ sơ kèm theo; 
Theo đề nghị của (2).  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho (tên tổ chức/cá nhân), địa chỉ tại (ghi địa chỉ trụ sở chính theo giấy đăng ký 
kinh doanh hoặc quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ nơi thường trú) được thực 
hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư/cơ sở (tên cơ sở được cấp giấy phép, địa chỉ 
của cơ sở theo đơn vị hành chính) với các nội dung như sau:  
1. Thông tin chung của dự án đầu tư/cơ sở 
1.1. Tên dự án đầu tư/cơ sở 
1.2. Địa điểm hoạt động 
1.3. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập 
1.4. Mã số thuế 
1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: (đối với dự án đầu tư khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp cần ghi rõ các ngành, nghề được thu hút đầu tư). 
1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư/cơ sở 
- Diện tích (m2 hoặc ha). 
- Nhóm dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công). 
- Dự án đầu tư nhóm I, II hoặc III theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 
- Công suất và quy trình công nghệ sản xuất của các dây chuyền sản xuất được xem xét cấp phép tại 
Giấy phép môi trường này. 
2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo 
(Chỉ ghi những nội dung được cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường) 
2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại 
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 
2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại 
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 
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2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường 
quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.4. Được phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường 
quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.5. Được phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và thực hiện yêu cầu về 
bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.6. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 6 
ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.7. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Giấy phép môi 
trường này (nếu có). 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức/cá nhân được cấp Giấy phép môi trường 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 

2. (Tên tổ chức/cá nhân) có trách nhiệm 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi 
trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử 
lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi 
chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường này và phải 
dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc 
phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và 
các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy 
ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép môi trường 
này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép:....... năm  

(Kể từ ngày Giấy phép môi trường này được ký ban hành đến ngày.... tháng... năm).  

Giấy phép môi trường số..., cấp ngày.... tháng.... năm.... hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép môi 
trường này có hiệu lực (chỉ ghi trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy phép môi trường). 

Điều 4. Giao (2), (3) tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định tại Giấy phép môi trường 
này, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Chủ dự án, cơ sở; 
- Sở TN&MT tỉnh/TP... (trường hợp Bộ TN&MT cấp phép);  
- UBND huyện/quận/thị xã/TP trực thuộc tỉnh (trường 
hợp UBND tỉnh hoặc Sở TN&MT cấp phép); 
- Ban QLKCN, KKT (đối với dự án, cơ sở nằm trong 
khu KCN, KKT);  
- Cổng Thông tin điện tử của cơ quan cấp phép; 
- Cổng Thông tin một cửa quốc gia (đối với dự án, cơ sở có 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất); 
- Lưu..., website,... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ              
CỦA NGƯỜI KÝ  

(Chữ ký của người có thẩm quyền,  
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)  

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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Ghi chú: 

(1) Cơ quan cấp phép là cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường;  

(2) Chức danh của thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn tham mưu việc cấp 

giấy phép môi trường;  

(3) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường tại địa phương đối với trường hợp giấy phép 

môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện cấp. 
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Phụ lục 1 
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 
VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM,  

XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày... tháng... năm... của...)    

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 

1. Nguồn phát sinh nước thải (nêu từng nguồn phát sinh nước thải tại dự án, 

cơ sở: sinh hoạt, sản xuất....) 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải (trường hợp có từ 02 dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp 

nhận trở lên, các dòng nước thải tiếp theo được mô tả tương tự dòng nước thải thứ nhất) 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: ghi rõ tên, vị trí hành chính (thôn, ấp/tổ, khu 

phố; xã/phường, thị trấn; huyện/quận, thị xã, thành phố; tỉnh/thành phố) của sông, 

suối, kênh, rạch, vùng biển, hồ, đầm, ao nơi dòng nước thải xả vào. 

2.2. Vị trí xả nước thải (nêu rõ vị trí xả nước thải vào nguồn tiếp nhận) 

- Thôn, ấp/tổ, khu phố............ xã/phường, thị trấn......... huyện/quận, thị xã, 

thành phố.......... tỉnh/thành phố................................................................................... 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục................, 

múi chiếu....). 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất:.............. m3/ngày đêm.......... m3/giờ. 

2.4. Phương thức xả nước thải (ghi rõ hệ thống dẫn nước thải sau xử lý đến vị 

trí xả vào nguồn nước tiếp nhận và phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào 

nguồn nước là bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả giữa dòng,...). 

2.5. Chế độ xả nước thải (ghi rõ xả nước thải là liên tục (24 giờ) hay gián 

đoạn; chu kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo 

các thời điểm trong ngày).  

2.6. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 

nước thải (ghi tên quy chuẩn áp dụng), cụ thể như sau: 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 
tính 

Giá trị 
giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

(nếu có) 

1      

2      

...      

(Trường hợp có đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp cần ghi rõ đã có hợp 

đồng/văn bản thỏa thuận xử lý nước thải) và không phải ghi chi tiết các nội dung 

tại mục 1, 2). 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC 
THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 
trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có): 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải (trường hợp có từ 02 công trình, thiết 
bị trở lên, các công trình, thiết bị tiếp theo được mô tả tương tự công trình, thiết bị 
thứ nhất) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ. 

- Công suất thiết kế. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có) (trường 
hợp có từ 02 hệ thống, thiết bị trở lên, các hệ thống, thiết bị tiếp theo được mô tả 
tương tự hệ thống, thiết bị thứ nhất) 

- Số lượng. 

- Vị trí lắp đặt. 

- Thông số lắp đặt. 

- Thiết bị lấy mẫu tự động. 

- Camera theo dõi. 

- Kết nối, truyền số liệu. 
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1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố (nếu có) 

(Trường hợp có đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp cần bổ sung thông tin về vị 

trí, số lượng điểm đấu nối). 

1.5. Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải (đối với trường hợp cấp giấy phép 

môi trường cho khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp) 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm (nếu thuộc trường hợp phải vận hành 

thử nghiệm) 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm (ghi rõ khoảng thời gian) 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu (theo vị trí được cấp phép tại Phần A Phụ lục này) 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (theo nội 

dung được cấp phép tại Phần A Phụ lục này) 

2.3. Tần suất lấy mẫu (ghi rõ tần suất theo quy định) 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, cơ 

sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại 

Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi 

(nếu có) 

3.3. Trường hợp xả thải vào công trình thủy lợi nếu có sự cố bất thường ảnh 

hưởng xấu tới chất lượng nước trong công trình thủy lợi, chủ dự án đầu tư, cơ sở 

phải báo cáo kịp thời về cơ quan cấp Giấy phép môi trường, cơ quan chức năng 

quản lý công trình thủy lợi. 

3.4. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo (nếu có). 

3.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác (nếu có). 
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Phụ lục 2 
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI  

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM,  
XỬ LÝ KHÍ THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày... tháng... năm... của...) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 

1. Nguồn phát sinh khí thải (nêu từng nguồn phát sinh bụi, khí thải tại dự án, 
cơ sở) 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải (trường hợp có từ 02 dòng khí thải xả vào 
môi trường không khí trở lên, các dòng khí thải tiếp theo được mô tả tương tự 
dòng khí thải thứ nhất) 

2.1. Vị trí xả khí thải (nêu rõ vị trí tọa độ vị trí xả khí thải theo hệ tọa độ VN 2000, 
kinh tuyến trục..., múi chiếu....). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:.................. m3/ngày (24 giờ).......... m3/giờ. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải (ghi rõ xả khí thải là liên tục (24 giờ) hay gián 
đoạn; chu kỳ xả, thời gian xả trong một chu kỳ; xả theo mùa vụ sản xuất hay theo 
các thời điểm trong ngày).  

 2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 
với bụi, khí thải (ghi tên quy chuẩn áp dụng), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 
tính 

Giá trị 
giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

(nếu có) 

1      

2      

...      

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

KHÍ THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan 
trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có) 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 
hệ thống xử lý bụi, khí thải 
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1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải (trường hợp có từ 02 công trình, 
thiết bị trở lên, các công trình, thiết bị tiếp theo được mô tả tương tự công trình, 
thiết bị thứ nhất) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ. 

- Công suất thiết kế. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh 
thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có) (trường hợp 
có từ 02 hệ thống, thiết bị trở lên, các hệ thống, thiết bị tiếp theo được mô tả tương 
tự hệ thống, thiết bị thứ nhất) 

- Số lượng. 

- Vị trí lắp đặt. 

- Thông số lắp đặt. 

- Camera theo dõi. 

- Kết nối, truyền số liệu. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố (nếu có) 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm (nếu thuộc trường hợp phải vận hành 
thử nghiệm) 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm (ghi rõ khoảng thời gian) 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu (theo vị trí được cấp phép tại Phần A Phụ lục này) 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (thực 
hiện theo nội dung được cấp phép tại Phần A Phụ lục này) 

2.3. Tần suất lấy mẫu (ghi rõ tần suất theo quy định) 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở bảo 
đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A 
Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo (nếu có). 

3.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác (nếu có). 
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Phụ lục 3 
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày... tháng... năm... của...) 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung (nêu từng nguồn phát sinh tiếng ồn, 
độ rung tại dự án, cơ sở: Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất) 

2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (ghi tên quy chuẩn áp dụng), 
cụ thể như sau: 

2.1. Tiếng ồn 

TT 
Từ 6-21 giờ 

(dBA) 
Từ 21-6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1    Khu vực đặc biệt 

2    Khu vực         
thông thường 

...     

2.2. Độ rung 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
mức gia tốc rung cho phép, dB TT 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

1    Khu vực đặc biệt 

2    Khu vực         
thông thường 

...     

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 
1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung 
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này 
2.2. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo (nếu có) 
2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác (nếu có) 
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Phụ lục 4 
NỘI DUNG CẤP PHÉP THỰC HIỆN DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI 

NGUY HẠI VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày... tháng... năm... của...) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

1. Công trình, hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải nguy hại 

TT 
Tên công trình,               

hệ thống, thiết bị 
Công suất 

thiết kế 
Số lượng 

1 ... ... ... 
... ... ... ... 

2. Danh mục mã chất thải nguy hại và khối lượng 

TT Tên chất thải 
nguy hại 

Mã chất thải 
nguy hại 

Phương pháp 
xử lý 

Khối lượng 
(kg/năm) 

1 ... ... ... ... 
... ... ... ... ... 

Ghi chú: Đối với bãi chôn lấp hoặc bể đóng kén thì tính theo thể tích của bãi 
chôn lấp hoặc bể đóng kén (thay vì ghi khối lượng) 

3. Trạm trung chuyển chất thải nguy hại: 

TT Tên trạm trung chuyển Địa điểm 
1 ... ... 
... ... ... 

4. Địa bàn hoạt động: 

TT Vùng Tỉnh 
1 ... ... 
... ... ... 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT 
THẢI NGUY HẠI 

1. Yêu cầu đối với thiết bị, kho, khu vực lưu giữ, trạm trung chuyển chất 
thải nguy hại: 

1.2. Kho/khu lưu chứa chất thải trong nhà (trường hợp có từ 02 kho/khu vực 
lưu chứa trở lên, các kho lưu chứa tiếp theo được mô tả tương tự kho/khu vực lưu 
chứa thứ nhất) 

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà. 
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1.3. Trạm trung chuyển chất thải nguy hại (trường hợp có từ 02 trạm trung 

chuyển trở lên, các trạm trung chuyển tiếp theo được mô tả tương tự trạm trung 

chuyển thứ nhất): 

- Diện tích trạm trung chuyển. 

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa chất thải tại trạm trung chuyển. 

- Chất thải phát sinh (nếu có) và biện pháp quản lý. 

2. Hệ thống, công trình, thiết bị sơ chế, tái chế, xử lý chất thải nguy hại 

(trường hợp có từ 02 hệ thống, công trình, thiết bị trở lên, các hệ thống tiếp theo 

được mô tả tương tự hệ thống thứ nhất) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ sơ chế, tái chế, xử lý chất thải nguy hại 

(trường hợp hệ thống, công trình, thiết bị tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải 

nguy hại đã được mô tả trong giấy phép thì trích dẫn đến đề mục đã mô tả và 

không cần mô tả lại). 

- Công suất thiết kế (tấn/năm). 

- Sản phẩm sau sơ chế, tái chế, xử lý (nếu có). 

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

3.1. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo (nếu có) 

3.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác (nếu có) 
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Phụ lục 5 
NỘI DUNG CẤP PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM 

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày... tháng... năm... của...) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU 

Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu1 

TT 
Tên phế liệu 
nhập khẩu 

Mã HS 
Khối lượng phế liệu  

được phép nhập khẩu (tấn/năm) 

1 ... ... 

... ... ... 

Tổng khối lượng theo nhóm phế 
liệu có chung mã HS 04 số (sắt 
thép; nhựa; giấy; thủy tinh; từng 
kim loại màu). 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU 
TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT: 

1. Hệ thống, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu nhập khẩu (trường hợp có 
từ 02 hệ thống, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu nhập khẩu trở lên, các hệ 
thống tiếp theo được mô tả tương tự hệ thống, thiết bị thứ nhất) 

- Loại phế liệu sử dụng. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu. 

- Công suất thiết kế (tấn/năm). 

- Hệ số hao hụt. 

- Sản phẩm (tấn/năm).  

2. Biện pháp, phương án xử lý các tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu 

2.1. Hệ thống, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu (nếu có) (trường 
hợp có từ 02 hệ thống, thiết bị trở lên, các hệ thống, thiết bị tiếp theo được mô tả 
tương tự hệ thống, thiết bị thứ nhất) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý tạp chất (trường hợp công nghệ xử lý tạp 
chất đã được mô tả trong giấy phép thì trích dẫn đến đề mục đã mô tả và không cần 
mô tả lại). 

- Công suất thiết kế (tấn/năm). 

                                           
1 Lưu ý: khối lượng không vượt quá 80% nhu cầu sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

theo công suất thiết kế theo quy định tại khoản 4 Điều 45 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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2.2. Phương án chuyển giao, xử lý các tạp chất: Phải ký hợp đồng và chuyển 
giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý theo quy định pháp luật. 

3. Yêu cầu đối với kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu (trường hợp có từ 02 kho 
lưu giữ phế liệu nhập khẩu trở lên, các kho lưu giữ tiếp theo được mô tả tương tự 
kho lưu giữ thứ nhất) 

- Diện tích kho lưu giữ. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho. 

- Vật liệu làm tường và vách ngăn. 

- Biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong. 

- Hệ thống thu gom nước mưa. 

- Hệ thống thu gom, xử lý các loại nước thải phát sinh. 

- Khả năng lưu giữ tối đa (tấn). 

4. Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu (trường hợp có từ 02 bãi lưu giữ phế 
liệu nhập khẩu trở lên, các bãi lưu giữ tiếp theo được mô tả tương tự bãi lưu 
giữ thứ nhất) 

- Diện tích bãi lưu giữ. 

- Thiết kế, cấu tạo của bãi. 

- Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn qua bãi phế liệu. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu. 

- Khả năng lưu giữ tối đa (tấn). 

5. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

5.1. Chỉ được phép nhập khẩu khối lượng phế liệu đảm bảo sức chứa của kho, 
bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; chỉ được sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất tại dự án, cơ sở của mình; nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế 
liệu được phép nhập khẩu quy định trong Giấy phép môi trường này. 

5.2. Phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

5.3. Phải tái xuất đối với những lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất; Trường hợp không thể tái xuất, phải thỏa thuận với đơn vị có đủ 
năng lực để xử lý, tiêu hủy chất thải, phế liệu vi phạm theo quy định pháp luật. 

5.4. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo (nếu có). 

5.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác (nếu có). 
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Phụ lục 6 
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,  

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày... tháng... năm... của...) 

 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên (ghi rõ 
chủng loại, khối lượng phát sinh theo tháng hoặc theo năm, mã chất thải theo quy 
định tại Mục C Mẫu số 01 Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa 
đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT). 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 
(ghi rõ chủng loại, khối lượng phát sinh theo tháng hoặc theo năm). 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh (ghi rõ khối lượng phát sinh 
theo tháng hoặc theo năm). 

 1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát (ghi rõ khối lượng dự 
kiến phát sinh theo tháng hoặc theo năm, mã chất thải theo quy định tại Mục C 
Mẫu số 01 Phụ lục III Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung tại 
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/ 
TT-BTNMT).  

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

2.1. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Kho/khu vực lưu chứa trong nhà (trường hợp có từ 02 kho/khu vực lưu 
chứa trở lên, các kho lưu chứa tiếp theo được mô tả tương tự kho/khu vực lưu 
chứa thứ nhất). 

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà. 

2.2. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Kho/khu vực lưu chứa trong nhà/khu vực lưu chứa ngoài trời (trường hợp có 
từ 02 kho/khu vực lưu chứa trở lên, các kho lưu chứa tiếp theo được mô tả tương 
tự kho/khu vực lưu chứa thứ nhất). 

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà/khu vực lưu chứa ngoài trời. 
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2.3. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Kho/khu vực lưu chứa (trường hợp có từ 02 kho/khu vực lưu chứa trở lên, 

các kho/khu vực lưu chứa tiếp theo được mô tả tương tự kho lưu chứa thứ nhất). 

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa. 

3. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải (nếu có, bao gồm tự xử 

lý chất thải y tế theo mô hình cụm) 

3.1. Hệ thống, công trình, thiết bị tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải 

nguy hại (trường hợp có từ 02 hệ thống, công trình, thiết bị trở lên, các hệ thống 

tiếp theo được mô tả tương tự hệ thống, công trình, thiết bị thứ nhất) 

- Loại chất thải nguy hại tự xử lý, tái chế, tái sử dụng. 

- Khối lượng chất thải tự xử lý, tái chế, tái sử dụng (tấn/năm). 

- Tóm tắt quy trình công nghệ tự xử lý, tái chế, tái sử dụng. 

- Công suất thiết kế (tấn/năm). 

- Sản phẩm tái chế (nếu có). 

3.2. Hệ thống, công trình, thiết bị tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt (trường hợp có từ 02 hệ 

thống, công trình, thiết bị trở lên, các hệ thống tiếp theo được mô tả tương tự hệ 

thống, công trình, thiết bị thứ nhất) 

- Loại chất thải tự xử lý, tái chế, tái sử dụng. 

- Khối lượng chất thải tự xử lý, tái chế, tái sử dụng (tấn/năm). 

- Tóm tắt quy trình công nghệ tự xử lý, tái chế, tái sử dụng. 

- Công suất thiết kế (tấn/năm). 

- Sản phẩm tái chế (nếu có). 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(nếu có) 

- Ghi rõ các yêu cầu phòng ngừa sự cố môi trường, ứng phó sự cố môi trường 

phải thực hiện. 
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Phụ lục 7 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày... tháng... năm... của...) 

 

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG (nếu có) 

Ghi rõ các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường, kinh phí, thời gian thực hiện. 

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC (nếu có) 

Ghi rõ các nội dung bồi hoàn đa dạng sinh học phải thực hiện. 

C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ/CƠ SỞ TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG/GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

(Chỉ ghi Phần này trong trường hợp dự án đầu tư/cơ sở được thực hiện theo 

nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình và chưa hoàn thành hết 

các nội dung trong Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường). 

Ghi rõ các các hạng mục, công trình sản xuất và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường (bao gồm cả giai đoạn thi công và vận hành) đã được phê duyệt trong 

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

Giấy phép môi trường mà chủ dự án đầu tư, cơ sở tiếp tục thực hiện. 

D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (nếu có) 

- Ghi rõ các yêu cầu liên quan đến quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường và các nội dung quản lý 

môi trường khác (nếu có). 

- Ghi rõ các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác mà chủ dự án/cơ sở phải tiếp 

tục thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật. 
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Mẫu số 41. Giấy phép môi trường điều chỉnh 

TÊN CƠ QUAN 
CẤP PHÉP 

 
Số:.../GPMT- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 (Địa danh), ngày... tháng... năm... 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
(Cấp điều chỉnh lần...) 

 
CƠ QUAN CẤP PHÉP (1) 

 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 
Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường; 

Căn cứ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
cấp giấy phép môi trường; 

Căn cứ...; 

Căn cứ Giấy phép môi trường số... của (tên tổ chức/cá nhân được cấp phép) ngày... tháng... 
năm...; 

Xét Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường số... của (tên tổ chức/cá nhân 
được cấp phép) ngày...tháng... năm...; 

Theo đề nghị của (2). 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số... của (tên tổ chức/cá nhân được cấp 
giấy phép), có địa chỉ tại (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc quyết định thành lập; đối với cá nhân ghi theo địa chỉ nơi thường trú), chi tiết 
tại Phụ lục kèm theo Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần...) này. Các nội dung khác 
giữ nguyên theo Giấy phép môi trường số... 

Điều 2. (Tên tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép) tiếp tục thực hiện các nội dung của Giấy 
phép môi trường số... và các nội dung được điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo Giấy phép môi 
trường này (cấp điều chỉnh lần...). 
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Điều 3. Giấy phép môi trường này (cấp điều chỉnh lần...) có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi 
Giấy phép môi trường số... hết hiệu lực./. 
 

 
Nơi nhận: 

- Chủ dự án, cơ sở; 

- Sở TN&MT tỉnh/TP... (trường hợp Bộ 
TN&MT cấp phép);  

- UBND huyện/quận/thị xã/TP trực 
thuộc tỉnh (trường hợp UBND tỉnh 
hoặc Sở TN&MT cấp phép); 

- Ban QLKCN, KKT (đối với dự án, cơ 
sở nằm trong khu KCN, KKT);  

- Cổng Thông tin điện tử của cơ quan 
cấp phép; 

- Cổng Thông tin một cửa quốc gia (đối 
với dự án, cơ sở có nhập khẩu phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất); 

- Lưu, website,.. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ  
CỦA NGƯỜI KÝ  

(Chữ ký của người có thẩm quyền,  
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)  

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
Ghi chú: 
(1) Cơ quan cấp phép là cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường;  
(2) Chức danh của thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn tham mưu việc cấp 
giấy phép môi trường. 
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Phụ lục 
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số... ngày... tháng... năm... của...) 
 

(Chỉ ghi những nội dung điều chỉnh) 

1. Điều chỉnh nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu cầu bảo 

vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải (nếu có). 

2. Điều chỉnh nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối 

với thu gom, xử lý khí thải (nếu có). 

3. Điều chỉnh về bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu 

cầu bảo vệ môi trường (nếu có). 

4. Điều chỉnh nội dung cấp phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và 

yêu cầu về bảo vệ môi trường (nếu có). 

5. Điều chỉnh nội dung cấp phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất và yêu cầu bảo vệ môi trường (nếu có). 

6. Điều chỉnh về yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trường (nếu có). 

7. Các điều chỉnh khác (nếu có). 

8. Các yêu cầu và điều kiện kèm theo (nếu có) đối với nội dung điều chỉnh. 
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Mẫu số 42. Quyết định thu hồi giấy phép môi trường 

(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.......... 

 
(Địa danh), ngày... tháng... năm... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi giấy phép môi trường của (2) 

(3) 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Giấy phép môi trường số...... ngày....tháng.....năm... của (1);  

Căn cứ (4); 

Theo đề nghị của (5). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy phép môi trường số...... ngày... tháng... năm... của (1). 
Lý do thu hồi: 

1.......... 

2.......... 

........... 

Điều 2. (6) có trách nhiệm bàn giao cho (1) toàn bộ bản chính Giấy phép môi 
trường số... ngày... tháng... năm... của (1) theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 30 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
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ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Giấy phép môi trường số... ngày...tháng...năm... của (1) hết hiệu lực kể 

từ ngày ban hành Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; (5), thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan và (6) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- (6); 
-... 
- Lưu: VT,... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ                 
CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

Họ và tên 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan đã cấp giấy phép môi trường;  

(2) Dự án đầu tư, cơ sở; 

(3) Thẩm quyền ban hành của (1); 

(4) Căn cứ để phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi (nếu có); 

(5) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan trực thuộc (1);  

(6) Chủ dự án đầu tư, cơ sở. 
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Mẫu số 44a. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực tế quá trình vận hành 
thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở 
 

(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.......... 

 
(Địa danh), ngày... tháng... năm... 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Đoàn kiểm tra thực tế quá trình vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý chất thải của (2) 
(3) 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ (4); 

Căn cứ Giấy phép môi trường số...... ngày... tháng... năm... của (1); 

Căn cứ Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 
của (2); 

Theo đề nghị của (5). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra thực tế quá trình vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải của (2), gồm các ông, bà có tên sau đây: 
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STT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Nơi công tác 

Chức danh trong  
Đoàn kiểm tra 

1 ... ... ... Trưởng đoàn 

2 ... ... ... Phó Trưởng đoàn (nếu có) 

3 ... ... ... Thành viên thư ký 

4 ... ... ... Thành viên 

... ... ... ... Thành viên 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra thực tế và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về kết quả kiểm tra quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải của (2) theo Giấy phép môi trường số...... ngày... tháng... năm...; lấy và 

phân tích mẫu chất thải theo quy định. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Điều 3. Chi phí hoạt động của đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định 

pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (5), (6), Thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- (6); 
- Lưu: VT,... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA  
NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

 

Họ và tên 
 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan cấp phép;  

(2) Dự án đầu tư/cơ sở; 

(3) Thẩm quyền ban hành của (1); 

(4) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của (1);  

(5) Chức danh của thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan được giao tổ chức kiểm tra;  

(6) Chủ dự án đầu tư/cơ sở. 
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Mẫu số 47. Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở 
 

(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.......... 

V/v đăng ký môi trường cho 
dự án đầu tư, cơ sở 

(Địa danh), ngày... tháng... năm... 

Kính gửi: (3) 
 

(1) là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Địa chỉ trụ sở chính của (1). 
- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:...... (hoặc các giấy tờ tương 

đương (nếu có)). 
- Người đại diện theo pháp luật/Người đứng đầu của (1):.................................... 
- Điện thoại:...................................; Fax:........................; e-mail:......................... 
(1) đăng ký môi trường cho (2) với các nội dung sau: 
1. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở 
- Tên dự án đầu tư, cơ sở: (2). 
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án 

đầu tư:.......................................................................................................................... 
- Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ 

sở:................................................................................................................................ 
- Đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án đầu tư, cơ sở theo Quyết định số........ ngày... tháng... năm (nếu có) (kèm 
bản sao Quyết định). 

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, 
cơ sở 

(Liệt kê các loại nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự 
án đầu tư, cơ sở). 

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư, cơ sở 
- Loại nước thải (sinh hoạt, công nghiệp), khối lượng nước thải từng loại phát 

sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng:................... 
- Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường áp dụng:...................................................................................... 



 
42 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 
  

- Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát 
sinh:............................................................................................................................. 

- Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự 
kiến phát sinh:............................................................................................................. 

- Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:.......... 
4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở 
- Phương án thu gom, quản lý, xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh 

và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng:................................................................ 
- Phương án thu gom, quản lý, xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh 

và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng:................................................................ 
- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc 

dự kiến phát sinh:........................................................................................................ 
- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh hoặc dự kiến phát sinh:................................................................................ 
- Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự 

kiến phát sinh:............................................................................................................. 
5. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
(Nêu các cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng dự án đầu tư 

và trong quá trình hoạt động sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở) 
Chúng tôi gửi kèm văn bản này 01 (một) Quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (trường hợp dự 
án đầu tư, cơ sở đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo 
quy định). 

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số 
liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

Đề nghị (3) tiếp nhận đăng ký môi trường của (2)./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  
-...; 
- Lưu:... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/               
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (1) 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
 
 

Họ và tên 

Ghi chú:  

(1) Chủ dự án đầu tư, cơ sở;  

(2) Dự án đầu tư, cơ sở;  

(3) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai (2). 
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3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục C Mẫu số 01 và các mẫu số 04, 06a, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Phụ lục III 
như sau: 

 

Mẫu số 01. Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường 
 

C. Danh mục chi tiết của các CTNH, CTCNPKS, CTRCNTT 
 

MÃ 
CHẤT 
THẢI 

Tên chất thải Mã EC 
Mã 

Basel 
(A) 

Mã 
Basel 
(Y) 

Tính 
chất 

nguy hại 
chính 

Trạng 
thái (thể) 

tồn tại 
thông 

thường 

Ký hiệu 
phân loại 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

.......        

12 08 Chất thải từ quá trình sơ chế cơ học chất 

thải tại nơi phát sinh hoặc trung chuyển (ví 

dụ quá trình phân loại, băm, nghiền, nén ép, 

tạo hạt)  

Wastes from the mechanical treatment of waste 

(for example sorting, crushing, compacting, pelletising) 

not otherwise specified 

19 12      

.......        
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MÃ 
CHẤT 
THẢI 

Tên chất thải Mã EC 
Mã 

Basel 
(A) 

Mã 
Basel 
(Y) 

Tính 
chất 

nguy hại 
chính 

Trạng 
thái (thể) 

tồn tại 
thông 

thường 

Ký hiệu 
phân loại 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

12 08 09 Vải, sợi 

Textiles 

19 12 08    Rắn TT-R 

12 08 10 Khoáng sản (ví dụ như cát, sỏi) 

Minerals (for example sand, stones) 

19 12 09    Rắn TT-R 

12 08 11 Chất thải dễ cháy (nhiên liệu RDF) 

Combustible waste (refuse derived fuel) 

19 12 10    Rắn TT-R 

12 08 12  19 12 12    Rắn/bùn TT 

...        
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Mẫu số 04. Chứng từ chất thải nguy hại  

CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

A. Hướng dẫn sử dụng 

1. Giới thiệu 

Một bộ Chứng từ CTNH gồm các liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc 
kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) như sau: 

- Liên số 1: Lưu tại chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 hoặc 
đơn vị thực hiện việc vận chuyển CTNH. 

- Liên số 2: Lưu tại chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2 (nơi 
thực hiện việc xử lý CTNH) - nếu có. 

- Liên số 3: Lưu tại chủ nguồn thải (sau khi chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử 
lý chất thải nguy hại 1 hoặc đơn vị thực hiện việc vận chuyển CTNH tiếp nhận 
chất thải). 

- Liên số 4: Lưu tại chủ nguồn thải (chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 
nguy hại gửi lại sau khi đã hoàn thành việc xử lý CTNH). 

2. Tổ chức thực hiện 
- Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH hoặc đơn vị thực hiện việc vận 

chuyển CTNH phải thống nhất với chủ nguồn thải CTNH để khai đầy đủ thông tin 
vào chứng từ CTNH theo đúng nội dung hợp đồng chuyển giao CTNH và quy định 
trong các Giấy phép môi trường liên quan.  

- Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH hoặc đơn vị thực hiện việc vận 
chuyển CTNH phát hành một bộ chứng từ CTNH mỗi khi thực hiện một lần tiếp 
nhận CTNH, không dùng chung chứng từ CTNH cho các lô CTNH được tiếp nhận 
từ các chủ nguồn thải khác nhau, kể cả trường hợp thực hiện việc vận chuyển trên 
cùng một phương tiện. Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH có trách nhiệm 
bảo đảm nội dung kê khai và xác nhận vào chứng từ khi tiếp nhận CTNH và khi đã 
hoàn thành xử lý CTNH.  

3. Trình tự kê khai, lưu và chuyển chứng từ CTNH 
a) Số Chứng từ: Số thứ tự trong năm/năm/Số Giấy phép môi trường hoặc mã 

số QLCTNH của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Chủ cơ sở 
thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có thể lập riêng cho mỗi chủ nguồn thải 
một bộ chứng từ chất thải nguy hại (có ký hiệu riêng cho từng chủ nguồn thải). 

(Ví dụ: Chứng từ đầu tiên trong năm 2022 của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử 
lý chất thải nguy hại có mã số QLCTNH 1-2-3-4-5-6.001.VX có số là: 01/2022/1-
2-3-4-5-6.001.VX). 

b) Mục 1, 2 và 3: Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và Chủ 
nguồn thải thống nhất khai đầy đủ tên, số Giấy phép môi trường hoặc mã số QLCTNH, 
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địa chỉ (địa chỉ cơ sở hoặc đại lý tương ứng với lô CTNH trong trường hợp có nhiều 
hơn một cơ sở hoặc đại lý), số điện thoại liên hệ và thông tin trên Giấy phép môi 
trường đã được cấp. Trường hợp chỉ có duy nhất một chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử 
lý chất thải nguy hại thực hiện toàn bộ việc QLCTNH (không có chủ cơ sở thực hiện 
dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2) thì bỏ liên số 2 và bỏ qua Mục 2.  

c) Mục 4: Chủ nguồn thải và (các) chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 
nguy hại thống nhất khai đầy đủ tên, mã chất thải, trạng thái tồn tại, số lượng và 
phương pháp xử lý các loại CTNH trong một lần chuyển giao.  

d) Mục 5: Trong trường hợp xuất khẩu CTNH, chủ nguồn thải (hoặc nhà xuất 
khẩu đại diện), chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thực hiện việc 
vận chuyển trong nội địa, đơn vị vận chuyển xuyên biên giới và đơn vị xử lý ở 
nước ngoài thống nhất khai đầy đủ các thông tin. Bỏ liên số 2 và không sử dụng 
Mục 7, 8. Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thực hiện việc vận 
chuyển trong nội địa trực tiếp gửi liên số 4 cho chủ nguồn thải kèm theo hồ sơ 
chuyến vận chuyển. 

đ) Mục 6: Người có thẩm quyền thay mặt chủ nguồn thải ký, đóng dấu vào tất 
cả các liên để xác nhận việc đã thống nhất kê khai chính xác các thông tin tại 
Mục 1 đến 4 trước khi tiến hành chuyển giao. Trường hợp không có chủ nguồn 
thải thì thay bằng cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ xử lý CTNH. 

e) Mục 7.1: Khi tiếp nhận CTNH từ chủ nguồn thải, người nhận (lái xe hoặc 
nhân viên thu gom) thay mặt Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 
hại 1 ghi họ tên và ký xác nhận vào tất cả các liên của Chứng từ. Chủ nguồn 
thải giữ liên 3 và chuyển các liên còn lại cho Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý 
chất thải nguy hại 1.  

g) Mục 7.2: Khi tiếp nhận CTNH từ chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải nguy hại 1, người nhận (lái xe hoặc nhân viên thu gom) thay mặt chủ cơ sở 
thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2 ghi họ tên và ký xác nhận vào tất cả 
các liên của chứng từ mà chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 
đang giữ. Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 chuyển các liên 1, 2 
và 4 cho chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2. Trường hợp không 
có chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2 thì bỏ qua Mục này. 

h) Mục 8: Người có thẩm quyền thay mặt cho chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử 
lý chất thải nguy hại thực hiện việc xử lý ký, đóng dấu vào tất cả các liên nhận 
được sau khi hoàn thành việc xử lý an toàn CTNH. Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử 
lý chất thải nguy hại gửi trả liên 4 cho chủ nguồn thải trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kể từ ngày hoàn thành xử lý.  

Lưu ý: Có thể xóa hoặc sửa đổi một số thông tin cho phù hợp khi lập chứng từ 
CTNH tuỳ theo thực tế.  
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B. Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại 

TỈNH/THÀNH PHỐ                                                 CHỨNGTỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

..............................................................                                              Số:.............................. 

1. Chủ CS DV XL CTNH 1:.................... Số Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH (nếu có)................... 

Địa chỉ văn phòng:........................................................................................................ ĐT:........................... 

Địa chỉ cơ sở/đại lý:...................................................................................................... ĐT:.......................... 

2. Chủ CS DV XLCTNH 2 :.................... Số Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH (nếu có):.................. 

Địa chỉ văn phòng:........................................................................................................ ĐT:........................... 

Địa chỉ cơ sở:................................................................................................................ ĐT:.......................... 

3. Chủ nguồn thải:.................................... Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH (nếu có):........................ 

Địa chỉ văn phòng:........................................................................................................ ĐT:........................... 

Địa chỉ cơ sở:................................................................................................................ ĐT:.......................... 

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đây nếu không ghi đủ) 

Trạng thái tồn tại 
Số 

TT 
Tên CTNH 

Rắn Lỏng Bùn 

Mã 

chất 

thải 

Số 

lượng 

(kg) 

Phương pháp xử lý # 

        

        

# Ghi lần lượt ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); 

TH (Trung hòa); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hóa); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); 

TĐ (Thiêu đốt); HR (Hóa rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); SC (Sơ chế); Khác (tên phương pháp). 

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có) Nước nhập khẩu:........................................ Cửa khẩu nhập............................. 

Số hiệu phương tiện:........................................     Ngày xuất cảng:................................................................  

Cửa khẩu xuất:................................................................ 

7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4  Số hiệu phương tiện vận chuyển:....... 

7.1. Họ tên người nhận thay mặt CS DV XL CTNH 1/Đơn vị vận chuyển:............. Ký:............ Ngày:........ 

7.2. Họ tên người nhận thay mặt CS DV XL CTNH 2:..................... Ký:...................... Ngày:..................... 

6. Chủ nguồn thải xác nhận đã thống nhất để kê 
khai chính xác các thông tin ở mục 1-4 (hoặc 5) 

(Địa danh), ngày...... tháng....... năm.... 
Chức danh người ký 
 (Chữ ký, đóng dấu) 

 
Họ và tên 

8. Chủ CS DV XL CTNH (cuối cùng) xác nhận đã 
hoàn thành việc xử lý an toàn tất cả CTNH bằng các 
phương pháp như kê khai ở mục 4 

(Địa danh), ngày...... tháng....... năm.... 
Chức danh người ký 
 (Chữ ký, đóng dấu)  

Họ và tên 
@Liên số:     1- 2 - 3- 4 

Ghi chú:......... (ghi rõ trong trường hợp lô CTNH trong chứng từ không được xử lý quá 6 tháng từ ngày 

tiếp nhận từ CNT) 
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Mẫu số 06a. Kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý 
chất thải nguy hại 

(1) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 (Địa danh), ngày... tháng... năm... 

 

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
của cơ sở (2) 

1. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên chủ cơ sở:................................................................................................... 

- Địa chỉ văn phòng:.............................................................................................. 

- Địa điểm thực hiện:............................................................................................ 

- Tên nhân sự được phân công tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý môi trường:.... 

- Điện thoại:..............................................; E-mail:.............................................. 

2. Giấy phép môi trường/Giấy phép môi trường thành phần đã được cấp 
(nếu có):...................................................................................................................... 

3. Liệt kê trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 
và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

............................................................................................................................... 

2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

2.1. Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải 

a) Danh mục các hệ thống, thiết bị xử lý chất thải. 

b) Danh mục, khối lượng chất thải được phép thu gom, xử lý. 

c) Chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động (khối lượng, chủng loại). 

d) Phân định, phân loại chất thải phát sinh để có biện pháp quản lý phù hợp. 

đ) Sơ đồ cân bằng sử dụng nước, phát sinh nước thải. 

e) Sản phẩm tái chế, thu hồi từ quá trình xử lý. 

2.2. An toàn lao động, vệ sinh lao động 

a) Bảng tổng hợp danh mục trang bị bảo hộ cá nhân (kèm theo số lượng, mục 
đích sử dụng). 
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b) Biện pháp bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn cho người lao động theo quy 

định của pháp luật về lao động. 

c) Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định của pháp luật về 
lao động. 

2.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a) Bảng tổng hợp danh mục và số lượng công trình, thiết bị, dụng cụ (kèm theo 
số lượng, mục đích sử dụng) phục vụ cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố chất 
thải (sự cố môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải). 

b) Sơ đồ tóm tắt, dạng rút gọn (hoặc dạng sơ đồ) quy trình ứng phó sự cố chất 
thải trước mỗi hệ thống, công trình, thiết bị xử lý chất thải. 

c) Việc xây dựng, ban hành và công khai kế hoạch ứng phó sự cố chất thải. 
Nội dung ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở được thực hiện theo quy định; kế 
hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường theo quy định. 

2.4. Đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm 

a) Định kỳ đào tạo. 

b) Nội dung đào tạo. 

c) Đối tượng đào tạo. 

2.5. Chương trình giám sát môi trường 

a) Thời gian, thông số, tần suất quan trắc nước thải, khí thải định kỳ theo quy 
định của pháp luật. 

b) Thông số quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và việc kết nối, 
truyền số liệu, kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng của hệ thống quan 
trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định của pháp luật. 

c) Thời gian, thông số, tần suất phân định chất thải công nghiệp phải kiểm soát 
(nếu có) theo quy định. 

d) Giám sát môi trường khác theo quy định của pháp luật. 

đ) Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

e) Kế hoạch tự kiểm toán môi trường (nếu có). 

2.6. Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại 

a) Thông số, chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế (nếu có) và quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả xử lý chất thải nguy hại của hệ thống, 
công trình, thiết bị xử lý chất thải (bao gồm cả nước thải, khí thải).  
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b) Thông số, chỉ tiêu sử dụng để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thu hồi, sản 

phẩm tái chế so với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. 

c) Thông số, chỉ tiêu sử dụng để đánh giá thành phần nguy hại của chất thải 

sau xử lý (trong trường hợp phải đánh giá theo quy định) so với quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại. 

2.7. Phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động 

a) Phương án xử lý triệt để khối lượng chất thải còn tồn đọng, chưa xử lý. 

b) Phương án vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở. 

c) Phương án phá dỡ cơ sở hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. 

d) Các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường. 

đ) Phạm vi, phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 

e) Chương trình giám sát môi trường đối với bãi chôn lấp chất thải. 

g) Kinh phí xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động. 

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (nếu có) 

 

 (3) 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

 

 

Ghi chú:  

(1) Tên chủ cơ sở;  

(2) Tên gọi đầy đủ của cơ sở;  

(3) Đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở. 
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Mẫu số 10. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký 
miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) 
 

(1) 

 

Số:   /QĐ-........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày... tháng.... năm..... 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký miễn trừ  

các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) của (2) 
 

(3)  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số.../QĐ... ngày... tháng... năm... của... quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(1)...; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị đăng ký miễn trừ các chất POP của... (2)...; 

Theo đề nghị của...(4)... 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra để đánh giá hồ sơ đăng ký miễn trừ các chất 

POP của (2) gồm các ông, bà có tên sau đây: 
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TT Họ và tên Nơi công tác 
Chức danh trong 

Đoàn kiểm tra 

1 ... ... Trưởng đoàn 

 ... ... Phó trưởng đoàn (nếu có) 

 ... ... Thành viên thư ký 

 ... ... Thành viên 

 ... ... ... 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm đánh giá hồ sơ đăng ký miễn trừ các 

chất POP của (2) trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu có liên quan và kết quả kiểm tra, 

đánh giá thực tế làm căn cứ đăng ký miễn trừ các chất POP. 

Điều 3. Việc kiểm tra phải được hoàn thành trước ngày... tháng... năm... 

Điều 4. Chi phí cho hoạt động của Đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định 

pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

(4), các ông, bà có tên trong Điều 1, (2) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
-....(5)....; 
- Lưu:... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số 

của cơ quan, tổ chức) 
 
 

Họ và tên 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá hồ sơ 

đăng ký miễn trừ các chất POP; 

(2) Tổ chức, cá nhân đăng ký miễn trừ chất POP; 

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, 

đánh giá; 

(4) Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì thực hiện kiểm tra; 

(5) Nơi nhận khác (nếu có). 
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Mẫu số 11. Biên bản kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân hủy (POP) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN  

Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký 
miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số.../QĐ-... ngày..... tháng... năm... của (tên cơ quan ra 

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra) về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá hồ 

sơ đăng ký miễn trừ các chất POP của (Tên tổ chức, cá nhân đăng ký). 

I. Thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký miễn trừ 

Tên tổ chức, cá nhân:.............................................................................................  

Địa chỉ:...................................................................................................................  

Điện thoại:.............................. Fax: .......................................................................  

II. Thành phần đoàn kiểm tra gồm (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn, Phó 

Trưởng đoàn (nếu có) và tất cả các thành viên có mặt) 

III. Đại diện tổ chức, cá nhân: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt) 
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IV. Nội dung làm việc của đoàn kiểm tra 

Đoàn kiểm tra xem xét và đánh giá hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký miễn 

trừ các chất POP theo từng nội dung sau: 

a) Các hồ sơ pháp lý liên quan. 

b) Loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất; quy mô, công suất; nhu cầu nhập 

khẩu, sản xuất, sử dụng các chất POP. 

c) Các điều kiện về bảo vệ môi trường liên quan đến đề nghị đăng ký miễn trừ 

các chất POP của tổ chức, cá nhân. 

V. Kết luận, đánh giá 

1. Các kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân (nhận xét, đánh giá về các nội 

dung kiểm tra nói trên) 

2. Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký miễn trừ các 

chất POP 

VI. Ý kiến của tổ chức, cá nhân 

Biên bản được lập vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại... và đã đọc kỹ cho 

những người tham dự cùng nghe. 

 

ĐẠI DIỆN THEO 
PHÁP LUẬT CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN 
(Chữ ký, dấu - nếu có) 

 
 

Họ và tên 

THƯ KÝ ĐOÀN 
KIỂM TRA 

(Chữ ký) 
 
 
 

Họ và tên 

TRƯỞNG ĐOÀN  
KIỂM TRA 

(Chữ ký) 
 
 
 

Họ và tên 
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Mẫu số 12. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá sự phù hợp đối với 
chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, 
hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy 
 

 (1) 

 

Số:     /QĐ-........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày..... tháng... năm..... 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá sự phù hợp đối với chất ô nhiễm 

khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa,  
thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy của (2) 

 

(3) 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; Nghị định 
số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên 
ngành; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về 
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nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 
một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 
năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số 
nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng 
phương thức điện tử; 

Căn cứ Quyết định số.../QĐ... ngày... tháng... năm... của... quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(1)...; 

Theo đề nghị của...(4)....  
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá sự phù hợp đối với chất ô nhiễm 

khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có 

chứa chất ô nhiễm khó phân hủy của (2) gồm các ông, bà có tên sau đây: 

TT Họ và tên Nơi công tác 
Chức danh trong 

Đoàn kiểm tra 

1 ... ... Trưởng đoàn 

 ... ... Phó trưởng đoàn (nếu có) 

 ... ... Thành viên thư ký 

 ... ... Thành viên 

 ... ... ... 
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Điều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá sự phù hợp đối với 
chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng 
hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy của (2) theo các nội dung quy 
định tại Điều 48 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Việc kiểm tra phải được hoàn thành trước ngày... tháng... năm...... 

Điều 4. Chi phí cho hoạt động của Đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định 
pháp luật hiện hành. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

(4), các ông, bà có tên trong Điều 1, (2) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
-...(5)... 
- Lưu... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số 

của cơ quan, tổ chức) 
 
 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá sự 
phù hợp;  

(2) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh chất ô nhiễm khó phân hủy và 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó 
phân hủy;  

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, 
đánh giá sự phù hợp;  

(4) Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì thực hiện kiểm tra;  

(5) Nơi nhận khác (nếu có). 
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Mẫu số 13. Biên bản kiểm tra, đánh giá sự phù hợp đối với chất ô nhiễm khó 
phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có 
chứa chất ô nhiễm khó phân hủy 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
BIÊN BẢN  

Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp đối với chất ô nhiễm khó phân hủy  
và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị  

có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; Nghị định 
số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên 
ngành; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 
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Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 

tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 

của Chính phủ; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng 

hóa; Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn 

hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử; 

Căn cứ Quyết định số.../QĐ-... ngày... tháng... năm... của (tên cơ quan ra 

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra) về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá sự phù 

hợp đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, 

hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy của (Tên tổ chức, cá nhân). 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại: 

Tên tổ chức/cá nhân:.............................................................................................  

Địa chỉ: .................................................................................................................  

Điện thoại:.............................. Fax: ......................................................................  

Thời gian kiểm tra: từ... giờ... phút, ngày... tháng... năm... đến... giờ... phút, 

ngày... tháng... năm... 

Tại......................................................................................................................... 

I. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và 

tất cả các thành viên có mặt) 
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II. Đại diện tổ chức, cá nhân (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt) 

III. Nội dung kiểm tra 

Theo các nội dung quy định tại Điều 48 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

VI. Kết luận, đánh giá 

1. Các kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân (nhận xét, đánh giá về các nội 

dung kiểm tra nói trên). 

2. Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá sự phù hợp. 

V. Ý kiến của tổ chức, cá nhân 

Biên bản được lập vào hồi... giờ... phút, ngày... tháng... năm... tại... và đã đọc 

kỹ cho những người tham dự cùng nghe. 

 

ĐẠI DIỆN THEO 
PHÁP LUẬT CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN 
(Chữ ký, dấu) 

 
Họ và tên 

THƯ KÝ  
ĐOÀN KIỂM TRA 

(Chữ ký) 
 
 

Họ và tên 

TRƯỞNG ĐOÀN 
KIỂM TRA 

(Chữ ký) 
 
 

Họ và tên 
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Mẫu số 14. Văn bản thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá sự phù hợp đối với 
chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, 
hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy 

 

 (1) 

 

Số:     /............. 

V/v thông báo kết quả kiểm 
tra, đánh giá sự phù hợp  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày..... tháng... năm..... 

Kính gửi:...(2)... 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đo lường; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
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ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định 

số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 
một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 
năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số 
nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng 
phương thức điện tử; 

Căn cứ Quyết định số.../QĐ-... ngày... tháng... năm... của (tên cơ quan ra 
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra) về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh 
giá sự phù hợp đối với chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, 
vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy của 
(Tên tổ chức, cá nhân); 

Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá sự phù hợp đối với chất ô nhiễm khó phân 
hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất 
ô nhiễm khó phân hủy ngày... tháng... năm... 

...(1)... thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

1. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu để đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường tương ứng, cụ thể: 



 
 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 63 
 

 63 

STT 

Tên chất ô nhiễm 
khó phân hủy hoặc 
nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, sản 
phẩm, hàng hóa, 

thiết bị chứa chất ô 
nhiễm khó phân hủy 

Mã 
CAS/

Mã HS 

Đặc tính 
kỹ thuật 

Xuất 
xứ/Nhà 
sản xuất 

hoặc 
nhập 
khẩu 

Khối 
lượng/số 

lượng 
mẫu, đơn 

vị tính 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

2. Căn cứ kiểm tra 

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường:.........................................................................  

+ Quy định khác:.................................................................................................. 

3. Kết quả kiểm tra: Ghi một trong các nội dung 

+ Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng; 

+ Không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng. 

 

Nơi nhận: 
-... (2)...; 
-... (4)...; 
- Lưu:... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số  

của cơ quan, tổ chức) 
 
 

Họ và tên 

 

Ghi chú:  

(1) Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá sự phù hợp;  

(2) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh chất ô nhiễm khó phân hủy và 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó 
phân hủy;  

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, 
đánh giá sự phù hợp;  

(4) Nơi nhận khác (nếu có). 



 
64 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 
  

 64 

Mẫu số 15. Thông báo nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm hoàn chỉnh 
không có bao bì thương phẩm 
 

(1) 
 

Số:        /.......... 
V/v thông báo nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, sản 
phẩm hoàn chỉnh không có 

bao bì thương phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 (Địa danh), ngày.... tháng.... năm...... 

Kính gửi:....... (2).......... 

Tên tổ chức, cá nhân:............................................................................................  

Địa chỉ:..................................................................................................................  
Điện thoại.............................. Fax: .......................................................................  
Email:....................................................................................................................  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp) số.................. ngày....... tháng........ năm..........tại ..........................................  
Lĩnh vực kinh doanh:............................................................................................  
Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế số....... ngày..... tháng...... năm..... tại .......  
Họ tên người đại diện theo pháp luật:.................. Chức danh..............................  
CCCD/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu số:........................................................... 
Đơn vị cấp:................................ ngày cấp ............................................................  
Thông báo nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm hoàn chỉnh không có 

bao bì thương phẩm, cụ thể như sau: 

STT 

Tên nguyên 
liệu, nhiên liệu, 

vật liệu, sản 
phẩm hoàn 

chỉnh* không 
có bao bì 

thương phẩm 

Mã HS 
Mã 

CAS 

Xuất xứ/ 
Nhà nhập 

khẩu 
hoặc sản 
xuất hoặc 

kinh 
doanh 

Khối lượng 
nhập khẩu/ 
sản xuất/ 

kinh doanh 
(nếu có) 

Tên và hàm 
lượng chất ô 
nhiễm khó 
phân hủy   

(từ phiếu an 
toàn hóa chất 
- MSDS hoặc 
giấy tờ khác) 

Kết quả đáp 
ứng quy 
chuẩn kỹ 
thuật môi 

trường tương 
ứng hoặc tiêu 
chuẩn quốc tế 
có liên quan** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

Lưu ý:  

* Đối với sản phẩm hoàn chỉnh, nêu chi tiết các bộ phận có chứa chất ô nhiễm 
khó phân hủy; 
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** Gửi kèm bản sao kết quả đánh giá phù hợp đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường tương ứng hoặc tiêu chuẩn quốc tế có liên quan theo thông báo này. 

Chúng tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật, 

nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.  

 

Nơi nhận: 
-... (4)...; 
- Lưu:... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký 

số của cơ quan, tổ chức) 
 
 

Họ và tên 

 

Ghi chú:  

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, sản phẩm hoàn chỉnh không có bao bì thương phẩm;  

(2) Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

(3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm hoàn chỉnh không có bao bì thương phẩm;  

(4) Nơi nhận khác (nếu có). 



 
66 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 
  

 66 

4. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 07 Phụ lục IV như sau: 

Mẫu số 07. Báo cáo việc đáp ứng các quy định về năng lực, thiết bị quan trắc, 
bảo đảm chất lượng số liệu quan trắc 
 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
THỰC HIỆN QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:...... 
V/v báo cáo về việc quan trắc 
môi trường phục vụ cung cấp 
thông tin, dữ liệu môi trường 

 

(Địa danh), ngày... tháng... năm... 

 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố (1) 

Thực hiện Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của 
Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường; 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan 
trắc chất lượng môi trường. 

1. Tên tổ chức/cá nhân:...................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.................................................. 

Số CMTND/Căn cước công dân/số định danh cá nhân: (đối với cá nhân):......... 

2. Địa chỉ:............................................................................................................. 

3. Số điện thoại:................................. Fax:....................... E-mail:..................... 

4. Quá trình hình thành, phát triển của đơn vị 

5. Mục đích thực hiện hoạt động quan trắc tự động, liên tục 

6. Thông tin về các trạm/thiết bị quan trắc tự động, liên tục mà đơn vị đang 
quản lý 

a) Số lượng trạm/thiết bị quan trắc tự động liên tục mà đơn vị đang vận hành; 
phân bố các trạm/thiết bị theo từng địa phương. 

b) Các Giấy chứng nhận, đăng ký về chất lượng hoặc sở hữu trí tuệ đối với các 
thiết bị quan trắc tự động đang sử dụng (nếu có). 
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c) Nền tảng ứng dụng hoặc địa chỉ trang thông tin điện tử công bố thông tin kết 

quả quan trắc của trạm/thiết bị (nếu có). 

d) Danh mục thông tin cơ bản về từng trạm/thiết bị quan trắc không khí tự 

động, liên tục trong mạng lưới đang quản lý. 

TT 

Tên 
trạm/
thiết 

bị 

Thời gian 
bắt đầu đo 

đạc tại 
điểm đo 

Công 
nghệ/ 
Loại 
trạm 

Mô tả vị 
trí quan 

trắc 

Thông số 
quan trắc 

Model 
thiết bị 

Hãng/Quốc 
gia sản 

xuất 

Hiện 
trạng 

hoạt động 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

7. Bảo đảm các yêu cầu về hệ thống quan trắc  

- Nhân lực quản lý và vận hành. 

- Hồ sơ quản lý của hệ thống bao gồm: Danh mục các thông số quan trắc; 
Danh mục, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc, báo cáo kết quả kiểm tra 
thiết bị (test report) của nhà sản xuất thiết bị (nếu có); Hướng dẫn sử dụng thiết bị; 
Bản vẽ thiết kế và mô tả về hệ thống (nếu có); Quy trình vận hành chuẩn (SOP) 
đối với quan trắc tự động; Các trang thiết bị và linh phụ kiện dự phòng (nếu có).  

- Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị. 

- Phương pháp, tần suất kiểm tra độ chính xác của thiết bị đo trong mạng lưới 
quan trắc đang quản lý. 

Chúng tôi/Tôi cam kết thực hiện việc quan trắc môi trường, cung cấp/công bố 
thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường tuân thủ theo quy định của pháp luật về 
năng lực, thiết bị quan trắc, bảo đảm chất lượng số liệu quan trắc; bảo vệ bí mật 
nhà nước, sở hữu trí tuệ và chịu trách nhiệm về nguồn gốc của thông tin, dữ liệu./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Chữ ký, dấu của tổ chức) 
 

Họ và tên 

Ghi chú: 

(1) Theo địa bàn có thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường của tổ chức, cá nhân. 
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5. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, 03 và Mẫu số 05 Phụ lục VI như sau: 

Mẫu số 01. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
 

(1)  
(2) 

Số:       /BC-(3) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 (Địa danh), ngày...... tháng...... năm...... 

BÁO CÁO  
Công tác bảo vệ môi trường năm (4) 

 

I. Bối cảnh chung kinh tế - xã hội và các tác động chính đến môi trường 

- Thông tin chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Các tác động chính đến môi trường. 

II. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
1. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường  
- Hiện trạng, tình hình ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. 
- Hiện trạng di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học. 
 2. Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
 2.1. Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy chế, quy ước, hương ước về bảo vệ 

môi trường. 
2.2. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm tra, thủ 

tục hành chính về bảo vệ môi trường. 
2.3. Tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường: Kết quả các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, ý 
thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường. 

2.4. Kiểm soát nguồn ô nhiễm 
- Tỷ lệ các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (CCN), 

làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường 
theo quy định; tỷ lệ nước thải đô thị, nước thải nông thôn được thu gom, xử lý tập 
trung đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có 
trạm quan trắc tự động, liên tục, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường 
theo quy định. 

- Báo cáo số liệu các nguồn ô nhiễm như: các đô thị, khu dân cư tập trung; các 
khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; các CCN; các làng nghề; các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn; các nguồn ô nhiễm khác... 
Tổng hợp số liệu các nguồn ô nhiễm chi tiết tại Phụ lục I kèm theo. 
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2.5. Quản lý chất thải và phế liệu 
a) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 
- Phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH: 
+ Khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn trong năm (.... tấn/năm, tương 

đương với... tấn/ngày), bao gồm: Tổng khối lượng CTRSH đô thị (... tấn/năm, 
tương đương với... tấn/ngày), tổng khối lượng CTRSH nông thôn (... tấn/năm, 
tương đương với.... tấn/ngày); 

+ Khối lượng (... tấn/năm, tương đương với... tấn/ngày), tỷ lệ (%) CTRSH đô 
thị được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định trên địa bàn trong năm; khối 
lượng (... tấn/năm, tương đương với... tấn/ngày), tỷ lệ (%) CTRSH nông thôn được 
thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định trên địa bàn trong năm.  

- Hiện trạng hạ tầng xử lý CTRSH: 
+ Tổng số cơ sở xử lý CTRSH trên địa bàn; 
+ Số lượng khu/bãi chôn lấp CTRSH đang hoạt động, bao gồm: Số lượng, tỷ lệ 

(%) khu/bãi chôn lấp hợp vệ sinh; số lượng, tỷ lệ (%) các khu/bãi chôn lấp không 
hợp vệ sinh; 

+ Số lượng khu/bãi chôn lấp CTRSH dừng hoạt động hoặc đóng cửa, bao 
gồm: Số lượng, tỷ lệ (%) khu/bãi chôn lấp hợp vệ sinh dừng hoạt động hoặc 
đóng cửa; số lượng, tỷ lệ (%) khu/bãi chôn lấp không hợp vệ sinh dừng hoạt 
động hoặc đóng cửa; 

+ Số lượng khu/bãi, tỷ lệ (%) khu/bãi chôn lấp không hợp vệ sinh trên địa bàn 
đã được cải tạo, phục hồi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; 

+ Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở đốt CTRSH thu hồi năng lượng; số lượng, tỷ lệ (%) 
cơ sở đốt CTRSH không thu hồi năng lượng; 

+ Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở sản xuất mùn hoặc phân compost từ CTRSH đang 
hoạt động trên địa bàn; 

+ Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh từ CTRSH đang hoạt 
động trên địa bàn; 

+ Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở xử lý CTRSH bằng phương pháp khác đang hoạt 
động trên địa bàn (ghi rõ phương pháp: ví dụ phương pháp khí hóa); 

+ Số lượng Trạm trung chuyển CTRSH, công suất của từng trạm trung chuyển 
CTRSH (tấn/năm). 

- Phương pháp xử lý CTRSH: 
+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH thuộc nhóm chất thải có khả 

năng tái chế, tái sử dụng được thu gom trên địa bàn trong năm; 
+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được sử dụng làm thức ăn chăn 

nuôi; khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được sử dụng để sản xuất mùn 
hoặc phân compost trên địa bàn trong năm; 



 
70 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 
  

 70 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử lý bằng phương pháp 
chôn lấp trực tiếp, bao gồm: Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được chôn 
lấp hợp vệ sinh; khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được chôn lấp không 
hợp vệ sinh; 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử lý bằng phương pháp 
đốt, bao gồm: Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử lý bằng phương 
pháp đốt thu hồi năng lượng; khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử 
lý bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng; 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) chất thải cồng kềnh được thu gom; khối 
lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) chất thải cồng kềnh được xử lý; 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) chất thải nguy hại trong CTRSH được thu 
gom, xử lý; 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử lý bằng phương pháp 
khác (nếu có, ghi rõ phương pháp: ví dụ công nghệ khí hóa). 

b) Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) 

- CTRCNTT: Tổng khối lượng CTRCNTT phát sinh trên địa bàn; khối lượng 
CTRCNTT được thu gom để tái sử dụng, tái chế; khối lượng CTRCNTT được tiêu 
hủy (đốt, chôn lấp...). 

- Các khu xử lý CTR tập trung trên địa bàn (nếu có), trong đó nêu rõ các cơ sở 
xử lý chất thải và loại chất thải xử lý (nếu trường hợp xử lý cả CTRSH, CTRCNTT, 
thì chỉ cần báo cáo trong phần CTRCNTT). 

c) Quản lý chất thải nguy hại (CTNH) 

- Tổng khối lượng CTNH phát sinh trên địa bàn; 

- Chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn. 

- Các cơ sở xử lý CTNH. 

- Các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn (nếu có), trong đó nêu rõ các cơ 
sở xử lý chất thải và loại chất thải xử lý (nếu trường hợp xử lý cả CTRSH, 
CTRCNTT, CTNH thì chỉ cần báo cáo trong phần CTNH). 

d) Quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 

- Tổng số cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn trong 
năm, bao gồm: cơ sở nhập khẩu phế liệu sắt, thép, gang; cơ sở nhập khẩu phế liệu 
nhựa; cơ sở nhập khẩu phế liệu giấy; cơ sở nhập khẩu phế liệu thủy tinh; cơ sở 
nhập khẩu phế liệu kim loại màu. Số lượng cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất trên địa bàn tăng/giảm so với năm trước. 

- Tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được cấp phép 
trên địa bàn trong năm (... tấn/năm), bao gồm: khối lượng phế liệu sắt, thép, gang 
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(... tấn/năm); nhựa (... tấn/năm); giấy (... tấn/năm); thủy tinh (... tấn/năm); kim loại 
màu (... tấn/năm). Khối lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa 
bàn tăng/giảm so với năm trước. 

- Tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu đã được sử dụng và chưa được sử dụng 
làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn trong năm (... tấn/năm), bao gồm: khối lượng 
phế liệu sắt, thép, gang (... tấn/năm); nhựa (... tấn/năm); giấy (... tấn/năm); thủy 
tinh (... tấn/năm); kim loại màu (... tấn/năm).  

- Tình hình xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn, gồm: Tổng số tiền xử 
phạt trong năm, việc tăng/giảm số tiền xử phạt so với năm trước; biện pháp buộc 
tái xuất phế liệu nhập khẩu hoặc buộc xử lý phế liệu nhập khẩu có vi phạm;...  

đ) Tổng hợp số liệu về công tác quản lý chất thải và phế liệu tại Phụ lục II 
kèm theo; 

2.6. Xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; 
- Quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước (lưu vực sông, nước mặt, 

nước biển,...); Quản lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường đất; Quản lý, cải 
thiện chất lượng không khí.  

- Số lượng các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản đã thực hiện ký quỹ và cải 
tạo, phục hồi môi trường; tỷ lệ các khu vực môi trường bị ô nhiễm được xử lý, cải 
tạo, phục hồi môi trường. 

- Số liệu về tình hình phát sinh, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn 
tại Phụ lục III kèm theo. 

2.7. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
- Các hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong năm báo cáo. 
- Kết quả thực hiện các hoạt động ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó 

sự cố môi trường (số lượng các sự cố xảy ra trong năm và việc ứng phó, xử lý). 
- Kết quả xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn. 
- Các hoạt động khác. 
2.8. Báo cáo kết quả thực hiện việc di dời dân cư sinh sống trong khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu có) theo lộ trình chuyển đổi 
các làng nghề thành cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung 
được UBND cấp tỉnh phê duyệt. 

2.9. Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học: triển khai Quy 
hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển, mở rộng hệ thống di sản thiên nhiên, 
khu bảo tồn thiên nhiên và các danh hiệu quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học; tăng cường công tác bảo tồn loài hoang dã nguy cấp, nguy hiếm; quản lý 
nguồn gen và an toàn sinh học; phục hồi, phát triển hệ sinh thái tự nhiên. 
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- Số liệu về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học tại Phụ lục IV 
kèm theo. 

3. Điều kiện và nguồn lực về bảo vệ môi trường 

a) Nguồn nhân lực: số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo 
vệ môi trường trên địa bàn; trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác bảo vệ 
môi trường. 

b) Nguồn lực tài chính (tổng kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường, 
trong đó nêu rõ kinh phí từ các nguồn sự nghiệp môi trường, đầu tư phát triển, 
khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, xã hội hóa...). 

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường 

- Tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê môi trường quốc gia trong danh mục 
các chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; bộ chỉ tiêu thống kê môi trường 
của ngành tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND cấp tỉnh.  

5. Đánh giá chung 

- Đánh giá chung về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

6. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới. 

a) Phương hướng, nhiệm vụ: cần xây dựng những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm 
về bảo vệ môi trường cho năm tiếp theo để giải quyết những tồn tại, bất cập của 
năm đánh giá; 

2. Giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới 
III. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).  

 

Nơi nhận: 
-...............; 
-................; 
- Lưu: VT, (5) (6),  

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 
Họ và tên 

 
Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).  
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 
(4) Năm báo cáo. 
(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 
(6) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). 
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Phụ lục I. Các nguồn ô nhiễm 

(Kèm theo Báo cáo số:....../BC-... ngày..... tháng..... năm.... của....) 

Bảng 1. Danh mục các phường/xã/thị trấn thuộc huyện 

 

STT Tên đô thị 
Địa 
chỉ 

Mật độ      
dân số 

(người/km2) 

Lượng nước thải 
sinh hoạt phát sinh 

(m3/ngày đêm) 

Hệ thống xử lý nước 
thải tập trung 

(Số lượng:           
m3/ngày đêm) 

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt 
được xử lý tại hệ thống 

xử lý nước thải         
tập trung (%) 

Tỷ lệ nước thải sinh 
hoạt được xử lý tại chỗ 

theo quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường (%) 

Kết quả           
quan trắc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Địa phương A          

2 Địa phương B          

3 ...        

 

Bảng 2. Danh mục các cụm công nghiệp (viết tắt là CCN) 

Xử lý nước thải  Tổng lượng CTR phát sinh  

TT 

Tên 
CCN 
đang 
hoạt 
động 

 Địa 
chỉ 

Diện 
tích 
(ha) 

Tên chủ 
đầu tư 
kinh 

doanh 
hạ tầng 

Số lượng 
cơ sở 

đang hoạt 
động 
trong 
CCN 

Tỷ 
lệ 

lấp 
đầy 
(%) 

Hệ thống 
thu gom 

nước mưa 
(có/không) 

Tổng lượng 
nước thải 
phát sinh 
(thực tế) 
(m3/ngđ) 

Công suất 
thiết kế 

của 
HTXLNT 
(m3/ngđ) 

Hệ thống 
quan trắc 

nước thải tự 
động, liên 
tục (ghi rõ 
thông số) 

Sinh hoạt 
(tấn/năm) 

Công 
nghiệp 
thông 

thường 
(kg/năm) 

Nguy hại 
(kg/năm) 

Công 
trình 

phòng 
ngừa, ứng 
phó sự cố 

môi 
trường 

Tỷ lệ 
cây 

xanh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 CCN A                    

 CCN B               

 CCN C               

 ...               
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Bảng 3. Danh mục làng nghề trên địa bàn 

Kết quả bảo vệ môi trường làng nghề   

Hạ tầng bảo vệ môi trường  

TT 
Địa phương/ 

Tên nghề  

Địa 

chỉ 

Phương 

án bảo vệ 

môi 

trường 

(có/không) 

Tổ chức tự 

quản 

(có/không) 

Hệ 

thống 

thu 

gom 

nước 

mưa 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

và xử lý 

nước thải 

tập trung 

Điểm tập kết 

chất thải rắn/ 

khu xử lý chất 

thải rắn/ 

phương án vận 

chuyển chất 

thải rắn đến 

khu xử lý chất 

thải rắn nằm 

ngoài địa bàn 

Tỷ lệ số cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, 
dịch vụ quy mô hộ 
gia đình, cá nhân 
có phát sinh nước 
thải phải có công 

trình, thiết bị xử lý 
chất thải tại chỗ 
đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi 
trường/Tổng số cơ 

sở phải lắp đặt 

Tỷ lệ số cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, 
dịch vụ quy mô 
hộ gia đình, cá 

nhân có phát sinh 
khí thải phải có 
công trình, thiết 
bị xử lý chất thải 
tại chỗ đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ 
môi trường/Tổng 

số cơ sở phải     
lắp đặt 

Số cơ sở, hộ 
gia đình sản 
xuất trong 
làng nghề 

thuộc ngành 
nghề không 

khuyến khích 
phát triển/ 

tổng số lượng 
cơ sở, hộ gia 
đình sản xuất 

trong làng 
nghề 

Các 

vấn đề 

môi 

trường 

chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Toàn huyện           

I 
Địa phương A 

(xã/phường/thị trấn) 
          

1 Làng nghề 1            

2 Làng nghề 2           

3 Làng nghề 3           

 ...           

II 
Địa phương B 

(xã/phường/thị trấn) 
          

1 Làng nghề 1           

2 Làng nghề 2           

3 Làng nghề 3           

 ...           
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Bảng 4. Danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

TT 

Loại hình sản 
xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi 

trường 

Tên cơ sở 
hoạt động 

Số QĐ phê 
duyệt báo cáo 

ĐTM, xác 
nhận bảo vệ 
MT; Giấy 
phép môi 
trường        
(nếu có) 

Tổng 
lượng 

nước thải 
phát sinh 
(m3/ngày 

đêm) 

Hệ 
thống 
quan 

trắc tự 
động, 

(nếu có) 

Lượng 
khí thải 

phát sinh 
(m3/giờ) 

Hệ 
thống 
quan 

trắc tự 
động 

(nếu có) 

Sinh hoạt 
(tấn/năm) 

Công nghiệp 
thông 

thường 
(kg/năm) 

Nguy hại 
(kg/năm) 

Công trình 
phòng 

ngừa, ứng 
phó        

sự cố môi 
trường   
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Cơ sở 1          

Cơ sở 2          1 Loại 1 

...          

Cơ sở 1          

Cơ sở 2          2 Loại 2 

...          

 ....           
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Phụ lục II. Quản lý chất thải và phế liệu 

(Kèm theo Báo cáo số:....../BC-... ngày..... tháng..... năm.... của....) 

(Áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp) 
 

Bảng 1. Tình hình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 
 

Công tác phân 

loại CTRSH 

Tổng CTRSH phát sinh, thu gom, xử lý  

(tấn/năm) 

CTRSH đô thị phát sinh, thu gom, xử lý  

(tấn/năm) 

CTRSH nông thôn phát sinh, thu gom,  

xử lý (tấn/năm) 

TT Ghi tên 

xã/phường 

đang thực hiện) 

Khối 

lượng 

phát sinh 

Khối lượng 

thu gom, 

vận chuyển 

Khối lượng 

CTRSH xử 

lý 

Tỷ lệ xử 

lý (%) 

KL phát 

sinh 

KL thu 

gom, vận 

chuyển 

Khối lượng 

CTRSH xử 

lý 

Tỷ lệ 

xử lý 

(%) 

KL 

phát 

sinh 

KL thu 

gom, vận 

chuyển 

Khối lượng 

CTRSH xử 

lý 

Tỷ lệ xử 

lý (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 Toàn huyện             

1 
Xã/phường,    

thị trấn A 
            

2 
Xã/phường,    

thị trấn B 
            

... .....             
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Bảng 2. Hiện trạng hạ tầng xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

I. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Công suất thiết kế (CSTK), công suất hoạt động thực tế (CSHĐ) 
(tấn/năm) 

Tình trạng       
hoạt động 

Cải tạo môi trường 
bãi chôn lấp 

Chôn lấp hợp 

vệ sinh 

Chôn lấp 

không hợp vệ 

sinh 

Đốt thu hồi 

năng lượng 

Đốt không thu 

hồi năng lượng 

Sản xuất 

mùn/phân hữu 

cơ 

Xử lý chất thải 

cồng kềnh 

Xử lý bằng 

phương pháp 

khác 

Tên cơ 

sở kèm 

theo 

tên đơn 

vị quản 

lý vận 

hành 

Địa 

chỉ 

hoạt 

động 

CSTK CSHĐ CSTK CSHĐ CSTK CSHĐ CSTK CSHĐ CSTK CSHĐ CSTK CSHĐ CSTK CSHĐ 

Đang 

hoạt 

động 

Dừng 

hoạt 

động 

(ghi rõ 

năm 

dừng 

hoạt 

động) 

Đã đóng 

cửa bãi 

chôn lấp 

theo quy 

định (ghi 

rõ năm 

hoàn 

thành việc 

đóng bãi 

chôn lấp) 

Chưa đóng 

cửa bãi 

chôn lấp 

theo quy 

định       

(ghi rõ kế 

hoạch thực 

hiện) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

                    

                    

II. Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt: 

Công nghệ sử dụng 

Không có hệ thống ép Có hệ thống ép 
Ghi chú 

Hệ thống ép rác Container tự ép 

Tên trạm trung 
chuyển kèm theo 

tên đơn vị quản lý 
vận hành 

Địa chỉ        
hoạt động Công suất thiết 

kế (tấn/năm) 

Công suất hoạt 
động thực tế 

(tấn/năm) 
Công suất thiết kế 

(tấn/năm) 
Công suất hoạt động 

thực tế (tấn/năm) 
Công suất thiết kế 

(tấn/năm) 
Công suất hoạt động 

thực tế (tấn/năm) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1...........         

2...........         

..........         
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Bảng 3. Tỷ lệ khu, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh, không hợp vệ sinh 

Tổng số khu, bãi chôn lấp chất thải rắn 
sinh hoạt đang hoạt động hợp vệ sinh 

(khu/bãi) 

 Tổng số khu, bãi chôn lấp chất thải 
rắn sinh hoạt đang hoạt động không 

hợp vệ sinh (khu/bãi) 

Chia theo quy mô bãi chôn lấp  Chia theo quy mô bãi chôn lấp TT 
Xã/phường/ 

thị trấn 
Tổng 

số 
Nhỏ 

(<10 
ha) 

Vừa 

(10 -<30 
ha) 

Lớn 

(30 -<50 
ha) 

Rất lớn 

(≥ 50ha) 

 Tổng 
số 

Nhỏ 

(<10 
ha) 

Vừa 

(10-<30 
ha) 

Lớn 

(30-<50 
ha) 

Rất lớn 
(≥50ha) 

Tỷ lệ khu, 
bãi chôn 
lấp chất 
thải rắn 
sinh hoạt 

hợp vệ 
sinh (%) 

Tỷ lệ khu, 
bãi chôn 
lấp chất 
thải rắn 
sinh hoạt 

không hợp 
vệ sinh (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 Toàn huyện              

1 
Xã/phường/  
thị trấn A 

     
 

      
 

2 
Xã/phường/   

thị trấn B 
     

 
      

 

... ......              

               

 

Bảng 4. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
(tấn/năm) 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng 
phương pháp chôn lấp trực tiếp (tấn/năm) 

Trong đó Trong đó 
TT 

Tổng số 
Đô thị Nông thôn 

Tổng số 
Đô thị Nông thôn 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt           
được xử lý bằng phương pháp         

chôn lấp trực tiếp (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Toàn huyện       

1 Xã/phường/thị trấn A       

2 Xã/phường/thị trấn B       

... .....       
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Bảng 5. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng, sản xuất mùn, phân compost, 

đốt thu hồi năng lượng, đốt không thu hồi năng lượng 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng, đốt thu hồi 
năng lượng, đốt không thu hồi năng lượng (tấn/năm) 

Trong đó: TT 

Khối lượng      
chất thải rắn 

sinh hoạt được 
xử lý (tấn) Tổng số Tái chế,     

tái sử dụng 
Sản xuất mùn, 
phân compost 

Đốt thu hồi 
năng lượng 

Đốt không thu hồi 
năng lượng 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được 
tái chế, tái sử dụng, đốt thu hồi 
năng lượng, đốt không thu hồi 

năng lượng (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Toàn huyện       

1 
Xã/phường/thị 

trấn A   
    

2 
Xã/phường/thị 

trấn B   
    

 .....       

 

Bảng 6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp khác 

TT Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp khác Khối lượng (tấn/năm) Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) 

 Toàn huyện   

1 Xã/phường/thị trấn A   

2 Xã/phường/thị trấn B   

... .....   
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Bảng 7. Các cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 

Giấy phép môi trường 
(hoặc GXN hoàn thành 
công trình BVMT hoặc 
giấy tờ tương đương) 

Công nghệ xử lý chính 
(chôn lấp, đốt, công 

nghệ khác..) 

Công suất xử lý 
chất thải (gồm cả số 
liệu xử lý CTRSH 
(nếu có) (tấn/ngày) 

Phạm vi 
tiếp 

nhận 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

2        

...        

 

Bảng 8. Các cơ sở xử lý chất thải nguy hại 

TT Tên cơ sở 
Địa chỉ trụ sở chính/ 
địa chỉ cơ sở sản xuất 

Giấy phép môi trường 
(hoặc Giấy phép xử lý 

CTNH) 

Công suất, công nghệ xử lý chất 
thải (gồm cả số liệu xử lý CTRSH, 

CTRCNTT nếu có) (tấn/ngày) 

Vùng thu gom, tiếp 
nhận xử lý CTNH 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

...       
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Bảng 9. Các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn (nếu có) 

TT Tên Địa chỉ 
Đơn vị  

vận hành 

Công nghệ xử lý chính 

(chôn lấp, compost, đốt, 
công nghệ khác..) 

Công suất xử lý đối với từng 
loại CTRSH, CTRCNTT, 

CTNH (tấn/ngày) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

...       

 

Bảng 10. Các cơ sở nhập khẩu phế liệu (NKPL) làm nguyên liệu sản xuất (nếu có) 

Tổng khối lượng phế liệu 

(tấn/năm) 
Loại phế liệu nhập khẩu (tấn/năm) 

TT 

 

Tên 

cơ sở 

NKPL 

Địa 

chỉ 

hoạt 

động 

Giấy phép 

môi trường 

hoặc giấy 

phép môi 

trường thành 

phần kèm 

theo ngày hết 

hiệu lực 

Tình 

trạng 

hoạt 

động 

Tổng khối 

lượng phế 

liệu nhập 

khẩu trong 

năm 

Tổng khối 

lượng phế 

liệu nhập 

khẩu được sử 

dụng trong 

năm 

Sắt, 

thép, 

gang 

Nhựa Giấy 
Thủy 

tinh 
Đồng Niken Nhôm Kẽm Thiếc Mangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1                 

2                 

...                 
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Bảng 11. Phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

 

TT Loại phế liệu 
Đơn vị 

tính 
Phế liệu sắt, 
thép, gang 

Phế liệu và mẩu 
vụn của nhựa 

Phế liệu 
giấy 

Phế liệu 
thủy tinh 

Phế liệu kim 
loại màu 

1 Khối lượng phế liệu nhập khẩu       

- Khối lượng phế liệu nhập khẩu Tấn/năm      

- Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng Tấn/năm      

- 
Khối lượng phế liệu nhập khẩu tăng/giảm 

so với năm trước 
Tấn/năm      

2 Số lượng cơ sở nhập khẩu phế liệu        

- Số lượng cơ sở nhập khẩu phế liệu Cơ sở      

- 
Số lượng cơ sở nhập khẩu phế liệu tăng/giảm 

so với năm trước 
Cơ sở      

3 
Xử lý vi phạm hành chính/vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường  
      

- 

Số lượng cơ sở nhập khẩu phế liệu vi phạm 

hành chính/vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Cơ sở      

- 

Số lượng cơ sở nhập khẩu phế liệu vi phạm 

hành chính/vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường tăng/giảm so với năm trước 

Cơ sở      
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TT Loại phế liệu 
Đơn vị 

tính 
Phế liệu sắt, 
thép, gang 

Phế liệu và mẩu 
vụn của nhựa 

Phế liệu 
giấy 

Phế liệu 
thủy tinh 

Phế liệu kim 
loại màu 

- 
Số tiền xử phạt vi phạm hành chính/vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường  
Đồng      

- 

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính/vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường tăng/giảm 

so với năm trước 

Đồng      

- 

Số lượng cơ sở bị áp dụng biện pháp tái xuất 

hoặc xử lý do phế liệu nhập khẩu không đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Cơ sở      

- 

Số lượng cơ sở bị áp dụng biện pháp tái 

xuất hoặc xử lý do phế liệu nhập khẩu 

không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường tăng/giảm so với năm trước 

Cơ sở      

- 

Khối lượng phế liệu nhập khẩu bị áp dụng 

biện pháp tái xuất hoặc xử lý do phế liệu 

nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường 

Tấn/năm      

- 

Khối lượng phế liệu nhập khẩu bị áp dụng 

biện pháp tái xuất hoặc xử lý do phế liệu 

nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường tăng/giảm so với năm trước 

Tấn/năm      
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Bảng 12. Tình hình phát sinh, thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

chất thải nguy hại và chất thải y tế nguy hại trên địa bàn 

TT Loại chất thải 
Khối lượng 
phát sinh 
(tấn/năm) 

Khối lượng 
thu gom, 

vận chuyển 
(tấn/năm) 

Khối lượng tái 
chế, tái sử dụng 

(tấn/năm) 

Khối lượng 
xử lý 

(tấn/năm) 

Tỷ lệ chất 
thải phải 
chôn lấp/  

hóa rắn (%) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Toàn 
huyện 

       

Xã, phường, thị trấn A       

1 
Chất thải rắn công nghiệp thông 
thường 

      

1.1 
 CTRCNTT tái sử dụng, tái chế, 
làm nguyên liệu sản xuất. 

      

1.2 
Chất thải rắn công nghiệp thông 
thường phải tiêu hủy (đốt, chôn lấp...) 

      

2 Chất thải nguy hại       

3 Chất thải y tế nguy hại       

Xã, phường, thị trấn B       

....        

 

 

 

 



 

 

85

85 

   
 

 
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/Số 487 +

 488/N
gày 16-3-2025 

     85 
Phụ lục III. Thống kê tình hình phát sinh, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 

(Kèm theo Báo cáo số:....../BC-... ngày..... tháng..... năm.... của....) 

 

STT 
Lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh trên địa bàn 
(m3/ngày đêm) 

 Tổng lượng nước thải sinh hoạt được xử 
lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 

(m3/ngày đêm) 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt được 
xử lý tại công trình, thiết bị xử lý chất 
thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường 

(1) (2) (3) (4) 

Toàn huyện    

Địa phương A    

Địa phương B    

....    

 

Phụ lục IV. Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

(Kèm theo Báo cáo số:....../BC-.. ngày..... tháng..... năm.... của....) 

Bảng 1. Danh mục số lượng và diện tích di sản thiên nhiên, khu bảo tồn, hành lang đa dạng sinh học, cơ sở bảo tồn 

 

Khu bảo tồn Di sản thiên nhiên Hành lang đa dạng sinh học Cơ sở bảo tồn 
TT 

Số lượng Diện tích Số lượng Diện tích Số lượng Diện tích Số lượng Diện tích 

Toàn huyện         

Địa phương A         

Địa phương B         

....         
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Bảng 2. Danh mục loài nguy cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ 

TT Tên loài 

Toàn huyện  

Địa phương A  

Địa phương B  

....  

 

Bảng 3. Danh mục các loài đặc hữu 

TT Tên loài 

Toàn huyện  

Địa phương A  

Địa phương B  

....  

 

Bảng 4. Danh mục các loài bị đe dọa theo Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của IUCN 

TT Tên loài 

Toàn huyện  

Địa phương A  

Địa phương B  

....  
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Phụ lục V. Hồ sơ môi trường đã phê duyệt/cấp trong năm  

(Kèm theo Báo cáo số:....../BC-... ngày..... tháng..... năm.... của....) 

 

TT Tên Dự án Lĩnh vực Địa điểm dự án 
Số Quyết định      

phê duyệt 
Tên Cơ quan      

phê duyệt 
Ngày ký Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Toàn huyện ......             

I Thủ tục...       

Địa phương A ......             

Địa phương B ......             

..... .....       

II Thủ tục...             

Địa phương A ......             

Địa phương B ......             

... ......       
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Phụ lục VI. Kết quả thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm trong năm 

(Kèm theo Báo cáo số:....../BC-... ngày..... tháng..... năm.... của....) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Số tiền xử phạt vi phạm 
hành chính (triệu đồng) 

(nếu có) 
Các vi phạm chính Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Toàn huyện      

Địa phương A      

Địa phương B      

....      
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Mẫu số 03. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
 
 

(1) 

Số:      /BC-(2) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 (Địa danh), ngày...... tháng...... năm...... 

BÁO CÁO  
Công tác bảo vệ môi trường năm (3) 

 

I. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường  

1. Môi trường không khí 

- Báo cáo tổng quan về môi trường không khí trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn 
mạnh các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí nổi cộm, các điểm nóng về ô 
nhiễm môi trường không khí trên địa bàn (nếu có); kết quả quan trắc, phân tích 
môi trường không khí trên địa bàn; tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ bụi PM2,5 và 
PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho 
phép tại các đô thị từ loại IV trở lên (nếu có). 

- Đánh giá nhận định diễn biến của các thông số ô nhiễm chính; so sánh, đánh 
giá diễn biến chất lượng môi trường không khí theo từng thông số (AQI, PM2.5 và 
PM10) theo trung bình ngày, tháng trong năm; so sánh diễn biến chất lượng môi 
trường với các năm trước đó; xác định những vị trí/khu vực có diễn biến chất 
lượng môi trường không khí xấu/tốt; xác định các nguyên nhân;  

- Vẽ biểu đồ thể hiện các thông số bị ô nhiễm minh họa cho nhận định; Biểu 
đồ thể hiện thông số tại năm quan trắc và năm quan trắc trước đó để so sánh mức 
độ ô nhiễm qua các năm. 

2. Môi trường nước (nước mặt, nước biển) 
- Nhận định chung về ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn: các đoạn sông 

hoặc khu vực bị ô nhiễm thường xuyên; thành phần chất ô nhiễm chính trong môi 
trường nước; mức độ cải thiện của các điểm ô nhiễm kéo dài liên tục trong nhiều 
năm đến thời điểm lập báo cáo. 

- Nhận định, đánh giá chi tiết môi trường nước trên địa bàn tỉnh (trình bày từ 
thượng nguồn đến hạ lưu đối với sông; các hồ lớn; vùng biển thực hiện quan trắc, 
giám sát); các thông số ô nhiễm, nguyên nhân ô nhiễm; xu hướng/diễn biến của 
các thông số ô nhiễm so với năm trước. 

- Vẽ biểu đồ thể hiện các thông số ô nhiễm. 
3. Môi trường đất  
- Đánh giá chung về tình hình tăng/giảm khu vực ô nhiễm môi trường đất trên 

địa bàn. 
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- Kết quả cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực ô nhiễm môi trường đất. 
- Nhận định chung về hiện trạng môi trường đất trên địa bàn (nguy cơ suy 

thoái, nguyên nhân làm suy giảm chất lượng đất trên địa bàn). 
- Phân tích, đánh giá chất lượng đất tại các khu vực thực hiện quan trắc; phân 

tích, so sánh với thời điểm quan trắc năm trước. 
- Vẽ biểu đồ thể hiện các thông số ô nhiễm. 
4. Hiện trạng di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học 
- Báo cáo về sự tăng/giảm số lượng và diện tích các khu di sản thiên nhiên, các 

khu bảo tồn thiên nhiên, vùng đất ngập nước quan trọng, cơ sở bảo tồn, hành lang 
đa dạng sinh học; sự tăng/giảm danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo 
vệ, các loài đặc hữu, loài bị đe dọa theo Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của IUCN; 
tăng/giảm các nguồn gen quý hiếm trên địa bàn trong năm đánh giá;... 

- Biểu đồ so sánh số liệu so sánh với năm trước. 
II. Bối cảnh chung kinh tế - xã hội và các tác động chính đến môi trường 
- Thông tin chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
- Các tác động chính đến môi trường. 
III. Kết quả hoạt động bảo vệ môi trường 
1. Kiểm soát nguồn ô nhiễm 
- Tỷ lệ các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (CCN), 

làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường 
theo quy định; tỷ lệ nước thải đô thị, nước thải nông thôn được thu gom, xử lý tập 
trung đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có 
trạm quan trắc tự động, liên tục, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường 
theo quy định. 

- Báo cáo số liệu các nguồn ô nhiễm như: các đô thị, khu dân cư tập trung; các 
khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; các CCN; các làng nghề; các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn; các nguồn ô nhiễm khác... 
Tổng hợp số liệu các nguồn ô nhiễm chi tiết tại Phụ lục I kèm theo. 

2. Quản lý chất thải và phế liệu 
a) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 
- Phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH: 
+ Khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn trong năm (.... tấn/năm, tương 

đương với... tấn/ngày), bao gồm: Tổng khối lượng CTRSH đô thị (... tấn/năm, 
tương đương với... tấn/ngày), tổng khối lượng CTRSH nông thôn (... tấn/năm, 
tương đương với.... tấn/ngày); 

+ Khối lượng (... tấn/năm, tương đương với... tấn/ngày), tỷ lệ (%) CTRSH đô 
thị được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định trên địa bàn trong năm; khối 
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lượng (... tấn/năm, tương đương với... tấn/ngày), tỷ lệ (%) CTRSH nông thôn được 
thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định trên địa bàn trong năm.  

- Hiện trạng hạ tầng xử lý CTRSH 
+ Tổng số cơ sở xử lý CTRSH trên địa bàn; 
+ Số lượng khu/bãi chôn lấp CTRSH đang hoạt động, bao gồm: Số lượng, tỷ lệ 

(%) khu/bãi chôn lấp hợp vệ sinh; số lượng, tỷ lệ (%) các khu/bãi chôn lấp không 
hợp vệ sinh; 

+ Số lượng khu/bãi chôn lấp CTRSH dừng hoạt động hoặc đóng cửa, bao gồm: 
Số lượng, tỷ lệ (%) khu/bãi chôn lấp hợp vệ sinh dừng hoạt động hoặc đóng cửa; số 
lượng, tỷ lệ (%) khu/bãi chôn lấp không hợp vệ sinh dừng hoạt động hoặc đóng cửa; 

+ Số lượng khu/bãi, tỷ lệ (%) khu/bãi chôn lấp không hợp vệ sinh trên địa bàn 
đã được cải tạo, phục hồi đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; 

+ Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở đốt CTRSH thu hồi năng lượng; số lượng, tỷ lệ (%) 
cơ sở đốt CTRSH không thu hồi năng lượng; 

+ Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở sản xuất mùn hoặc phân compost từ CTRSH đang 
hoạt động trên địa bàn; 

+ Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở xử lý chất thải cồng kềnh từ CTRSH đang hoạt 
động trên địa bàn; 

+ Số lượng, tỷ lệ (%) cơ sở xử lý CTRSH bằng phương pháp khác đang hoạt 
động trên địa bàn (ghi rõ phương pháp: ví dụ phương pháp khí hóa); 

+ Số lượng Trạm trung chuyển CTRSH, công suất của từng trạm trung chuyển 
CTRSH (tấn/năm). 

- Phương pháp xử lý CTRSH 
+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH thuộc nhóm chất thải có khả 

năng tái chế, tái sử dụng được thu gom trên địa bàn trong năm; 
+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được sử dụng làm thức ăn chăn 

nuôi; khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được sử dụng để sản xuất mùn 
hoặc phân compost trên địa bàn trong năm; 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử lý bằng phương pháp 
chôn lấp trực tiếp, bao gồm: Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được chôn 
lấp hợp vệ sinh; khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được chôn lấp không 
hợp vệ sinh; 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử lý bằng phương pháp 
đốt, bao gồm: Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử lý bằng phương 
pháp đốt thu hồi năng lượng; khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử 
lý bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng; 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) chất thải cồng kềnh được thu gom; khối 
lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) chất thải cồng kềnh được xử lý; 
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+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) chất thải nguy hại trong CTRSH được thu 
gom, xử lý; 

+ Khối lượng (... tấn/năm), tỷ lệ (%) CTRSH được xử lý bằng phương pháp 
khác (nếu có, ghi rõ phương pháp: ví dụ công nghệ khí hóa). 

b) Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) 
- CTRCNTT: Tổng khối lượng CTRCNTT phát sinh trên địa bàn; khối lượng 

CTRCNTT được thu gom để tái sử dụng, tái chế; khối lượng CTRCNTT được tiêu 
hủy (đốt, chôn lấp...). 

- Các khu xử lý CTR tập trung trên địa bàn (nếu có), trong đó nêu rõ các cơ sở 
xử lý chất thải và loại chất thải xử lý (nếu trường hợp xử lý cả CTRSH, 
CTRCNTT, thì chỉ cần báo cáo trong phần CTRCNTT). 

c) Quản lý chất thải nguy hại (CTNH) 
- Tổng khối lượng CTNH phát sinh trên địa bàn. 
- Chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn. 
- Các cơ sở xử lý CTNH. 
- Các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn (nếu có), trong đó nêu rõ các cơ 

sở xử lý chất thải và loại chất thải xử lý (nếu trường hợp xử lý cả CTRSH, 
CTRCNTT, CTNH thì chỉ cần báo cáo trong phần CTNH). 

d) Quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất - Tổng số cơ sở nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn trong năm, bao gồm: cơ sở 
nhập khẩu phế liệu sắt, thép, gang; cơ sở nhập khẩu phế liệu nhựa; cơ sở nhập 
khẩu phế liệu giấy; cơ sở nhập khẩu phế liệu thủy tinh; cơ sở nhập khẩu phế liệu 
kim loại màu. Số lượng cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa 
bàn tăng/giảm so với năm trước. 

- Tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được cấp phép 
trên địa bàn trong năm (... tấn/năm), bao gồm: khối lượng phế liệu sắt, thép, gang 
(... tấn/năm); nhựa (... tấn/năm); giấy (... tấn/năm); thủy tinh (... tấn/năm); kim loại 
màu (... tấn/năm). Khối lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa 
bàn tăng/giảm so với năm trước. 

- Tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu đã được sử dụng và chưa được sử dụng 
làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn trong năm (... tấn/năm), bao gồm: khối lượng 
phế liệu sắt, thép, gang (... tấn/năm); nhựa (... tấn/năm); giấy (... tấn/năm); thủy 
tinh (... tấn/năm); kim loại màu (... tấn/năm).  

- Tình hình xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn, gồm: Tổng số tiền xử 
phạt trong năm, việc tăng/giảm số tiền xử phạt so với năm trước; biện pháp buộc 
tái xuất phế liệu nhập khẩu hoặc buộc xử lý phế liệu nhập khẩu có vi phạm;...  

đ) Tổng hợp số liệu về công tác quản lý chất thải và phế liệu tại Phụ lục II kèm theo 
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3. Xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường 
- Quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước (lưu vực sông, nước mặt, 

nước biển,...); Quản lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường đất; Quản lý, cải 
thiện chất lượng không khí.  

- Số lượng các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản đã thực hiện ký quỹ và cải 
tạo, phục hồi môi trường; tỷ lệ các khu vực môi trường bị ô nhiễm được xử lý, cải 
tạo, phục hồi môi trường. 

- Số liệu về tình hình phát sinh, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn 
tại Phụ lục III kèm theo. 

4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
- Các hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong năm báo cáo. 
- Kết quả xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường. 
- Kết quả thực hiện các hoạt động ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó 

sự cố môi trường (số lượng các sự cố xảy ra trong năm và việc ứng phó, xử lý). 
- Kết quả xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về 

ô nhiễm môi trường trên địa bàn. 
- Các hoạt động khác. 
5. Báo cáo kết quả về việc di dời dân cư sinh sống trong khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu có); lộ trình chuyển đổi các làng 
nghề thành cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo quy 
định tại điểm c khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường. 

6. Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học 
- Triển khai Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. 
- Phát triển, mở rộng hệ thống di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên và 

các danh hiệu quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 
- Tăng cường công tác bảo tồn loài hoang dã nguy cấp, nguy hiếm. 
- Quản lý nguồn gen và an toàn sinh học. 
- Phục hồi, phát triển hệ sinh thái tự nhiên. 
- Số liệu về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học tại Phụ lục IV 

kèm theo. 
IV. Xây dựng chính sách, pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, giám sát, 

kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về 
môi trường; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường 

1. Xây dựng chính sách, pháp luật, hướng dẫn tổ chức thực hiện 
- Báo cáo về số lượng các văn bản pháp luật (Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, đề án; văn bản quy phạm pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ 
môi trường); số lượng các văn bản hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trên địa 
bàn của năm đánh giá.  
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- Công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy hoạch về môi trường của 
quốc gia trên địa bàn. 

- Đánh giá chung công tác xây dựng và thực thi các văn bản pháp luật do địa 
phương ban hành, những tồn tại, nguyên nhân khách quan/chủ quan trong việc 
thực thi pháp luật. 

2. Giải quyết thủ tục hành chính 
- Báo cáo số lượng thủ tục hành chính đã giải quyết trong năm theo từng loại 

thủ tục. Chi tiết hồ sơ về môi trường đã phê duyệt và xác nhận trong năm tại Phụ 
lục V kèm theo. 

- Đánh giá những tồn tại, nguyên nhân khách quan/chủ quan trong giải quyết 
các thủ tục hành chính. 

3. Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo về môi trường 

- Tình hình tổ chức các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm 
pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường; 

- Kết quả: số cơ sở được thanh tra, kiểm tra; số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành 
chính; số tiền xử phạt; số vụ bị xử lý hình sự; Số lượng vụ việc khiếu kiện về bảo 
vệ môi trường được giải quyết. Chi tiết cơ sở thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
tại Phụ lục VI kèm theo. 

4. Tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường: Kết quả các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức, 
trách nhiệm về bảo vệ môi trường 

V. Hệ thống quan trắc và cảnh báo về môi trường 
Tình hình đầu tư, xây dựng, vận hành hệ thống quan trắc và cảnh báo môi 

trường trên địa bàn; các chương trình và kết quả triển khai các chương trình quan 
trắc môi trường trên địa bàn. Chi tiết hiện trạng các trạm quan trắc môi trường trên 
địa bàn tại Phụ lục VII kèm theo. 

VI. Điều kiện và nguồn lực về bảo vệ môi trường 
1. Nguồn nhân lực 
- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ môi trường trên 

địa bàn. 
- Trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường. 
2. Nguồn lực tài chính (tổng kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường, 

trong đó nêu rõ kinh phí từ các nguồn sự nghiệp môi trường, đầu tư phát triển, 
khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, xã hội hóa...). 

VII. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường 
- Tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê môi trường quốc gia trong danh mục 

các chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. 



 
 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 16-3-2025 95 
 

 95 

- Tổng hợp, báo cáo bộ chỉ tiêu thống kê môi trường của ngành tài nguyên và 
môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Tổng hợp các chỉ tiêu trong bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của 
địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá kết quả 
công tác bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

VIII. Đánh giá chung 

1. Tổng kết, đánh giá chung về chất lượng môi trường trên địa bàn của năm 
đánh giá; xác định những nguyên nhân, nguồn tác động chính ảnh hưởng đến chất 
lượng môi trường của năm đánh giá;... 

2. Tổng hợp, đánh giá chung về những kết quả đạt được trong công tác bảo 
vệ môi trường của năm đánh giá; những vấn đề môi trường hoặc các hoạt động 
bảo vệ môi trường chính được giải quyết, xử lý; những tồn tại, bất cập, hạn chế 
và nguyên nhân. 

3. Đánh giá chung về kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trong năm 

IX. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới. 

1. Mục tiêu, nhiệm vụ: cần xây dựng những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm về 
bảo vệ môi trường cho năm tiếp theo để giải quyết những tồn tại, bất cập của 
năm đánh giá 

2. Giải pháp về bảo vệ môi trường thời gian tới (về kiện toàn tổ chức bộ 
máy, tăng cường năng lực, huy động nguồn lực tài chính, hoàn thiện chính 
sách, pháp luật,...) 

X. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 
 

Nơi nhận: 
-...............; 
-................; 
- Lưu: VT, (4) (5),  

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, 
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

 

Họ và tên 
Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản. 
(3) Năm báo cáo. 
(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 
(5) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). 

 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 489 + 490) 




